Trường THPT AN NHƠN TÂY                                             Tổ: Vật lý -Công nghệ 

                   

CHỦ ĐỀ: LINH KIỆN ĐIỆN TỬ THỤ ĐỘNG CƠ BẢN

I. CƠ SỞ XÂY DỰNG CHUYÊN ĐỀ

 
Trong chương trình công nghệ 12, chương I Linh kiện điện tử thụ động có 2 bài (từ bài 2 đến bài 3), trong đó : 

· Bài 2 : Điện trở - Tụ điện – Cuộn cảm, đây là bài học cơ bản về các linh kiện điện tử. Thông qua bài học này học sinh biết được cấu tạo, ký hiệu, số liệu kỹ thuật  và công dụng của điện trở, tụ điện và cuộn cảm.

· Bài 3 : Thực hành  Điện trở - Tụ điện – Cuộn cảm. Qua bài này học sinh nhận biết và phân loại được điện trở, tụ điện và cuộn cảm, đo và đọc được số liệu kỹ thuật của điện trở - tụ điện – cuộn cảm.

Nội dung của hai bài 2 và 3 có sự liên quan chặt chẽ, do đó chuyên đề này nhằm kết nối các kiến thức về lý thuyết và thực hành, tạo điều kiện cho học sinh phát huy được tính tích cực khả năng hoạt động nhiều hơn.    
II. NỘI DUNG CỦA CHUYÊN ĐỀ

Căn cứ vào nội dung chương trình và sách giáo khoa công nghệ 12, chuyên đề được cấu trúc với 3 nội dung chính : 
a. Cấu tạo, ký hiệu, số liệu kỹ thuật  và công dụng của điện trở, tụ điện và cuộn cảm.

b. Phân loại, cấu tạo, công dụng Điện trở - Tụ điện – Cuộn cảm 

c. Đo và đọc được số liệu kỹ thuật của điện trở, tụ điện, cuộn cảm 

Những nội dung trên thuộc bài 2 và bài 3 SGK Công nghệ 12 theo chương trình hiện hành.

Thời gian thực hiện : 2 tiết
III. CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG, THÁI ĐỘ VÀ NHỮNG NĂNG LỰC CÓ THỂ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CHO HỌC SINH

1. Chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ :

a-Kiến thức:
· Biết được cấu tạo, ký hiệu, số liệu kỹ thuật  và công dụng của điện trở, tụ điện và cuộn cảm

· Nhận biết và phân loại được điện trở, tụ điện và cuộn cảm. 

b-Kỹ năng:

· Đọc  và đo được số liệu kỹ thuật của điện trở, tụ điện và cuộn cảm
c-Thái độ:

· Có ý thức thực hiện đúng quy trình và các quy định về an toàn.
2.  Những năng lực có thể hình thành và phát triển cho học sinh :
	Nội dung 
	Mục tiêu
	Năng lực cần được hình thành

	I. Công dụng, cấu tạo, phân loại, kí hiệu và các số liệu kỹ thuật của điện trở.
	a) Kiến thức :

- Biết được công dụng, cấu tạo, phân loại, kí hiệu và các số liệu kỹ thuật của điện trở.

- Yêu cầu HS đạt được mục tiêu trên: Nhận biết được một số điện trở thường gặp.

b) Kỹ năng: 

- Phân biệt được một số điện trở thường gặp.

- Xác định được trị số đọc và trị số đo của điện trở vòng màu.

- Kiểm tra tình trạng hoạt động của điện trở tốt hay xấu.
	- Giải thích vai trò điện trở trong mạch.

- Xác định được trị số đọc thông qua các vạch màu của điện trở vòng màu.
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(a vòng thứ nhất; b vòng thứ hai; c vòng thứ ba; d sai số điện trở)

- Quan sát, đọc và đo giá trị của điện trở than và điện trở công suất.



	II. Công dụng, cấu tạo, phân loại, kí hiệu và các số liệu kỹ thuật của tụ điện.
	a) Kiến thức:

- Biết được cấu tạo, kí hiệu, số liệu kỹ thuật và công dụng của tụ điện.

- Yêu cầu học sinh đạt được mục tiêu: Xác định được trị số điện áp định mức, điện dung của một số tụ điện thường gặp.

b) Kỹ năng:

- Phân biệt được 2 loại tụ điện xoay chiều và một chiều.

- Xác định trị số điện dung của tụ gốm, tụ nylon, tụ hóa, tụ xoay …

- Kiểm tra tình trạng tốt xấu của tụ điện.
	- Giải thích được công dụng của tụ điện trong mạch.

- hiểu được ý nghĩa của các số liệu kỹ thuật ghi trên tụ điện. [image: image4.png]
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- Đo và kiểm tra tình trạng tốt hay xấu của tụ điện.

- Quan sát, đọc và phân biệt được tụ điện xoay chiều, một chiều.



	III. Công dụng, cấu tạo, phân loại, kí hiệu và các số liệu kỹ thuật của cuộn cảm.
	a) Kiến thức :

- Biết được cấu tạo, kí hiệu số liệu kỹ thuật và công dụng của cuộn cảm.

- Yêu cầu học sinh đạt được mục tiêu trên: phân biệt cuộn cảm cao tần, trung tần, âm tần.

b) Kỹ năng:

- Phân biệt được một số cuốn cảm cao tần, trung tần, âm tần.

- Kiểm tra tình trạng tốt xấu của cuộn cảm.
	- Giải thích được công dụng của cuộn cảm trong mạch điện.

- Hiểu được ứng dụng của cuộn cảm cao tần, trung tần, âm tần trong mạch điện.

- Quan sát và phân biệt được cuộn cảm cao tần, trung tần, âm tần.

- Dùng VOM đo tình trạng tốt xấu của cuộn cảm.


Thông qua việc học tập chuyên đề này sẽ góp hình thành cho học sinh các năng lực sau : 
· Năng lực tự học: Tự giác xác định nhiệm vụ học tập, tự lực thực hiện các nhiệm vụ được giao, chủ động đọc tài liệu, tìm hiểu những thông tin cần thiết liên quan bài học.

· Năng lực hợp tác  : Xác định được trách nhiệm và vai trò của từng cá nhân trong nhóm, tự đánh giá khả năng của mình và khả năng các thành viên trong nhóm để phân công hợp lý.

· Năng lực sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật : Đo và đọc được những số liệu kỹ thuật, những ký hiệu của linh kiện điện tử như điện trở, tụ điện, cuộn cảm.
· Năng lực lựa chọn và đánh giá công nghệ : Nhận biết và  phân loại được các linh kiện điện tử thụ động.

· Năng lực sử dụng công nghệ cụ thể : Ứng dụng được các linh kiện điện tử vào thực tế.
Phẩm chất 

· Thông qua việc học tập rèn luyện học sinh làm chủ được bản thân và thực hiện tốt nghĩa vụ của người học sinh.

IV. BẢNG MÔ TẢ MỨC ĐỘ YÊU CẦU DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CỦA CHUYÊN ĐỀ

1  Xác định mục đích biên soạn câu hỏi/bài tập kiểm tra

a. Căn cứ để xác định mục đích biên soạn câu hỏi/bài tập, kiểm tra, đánh giá

· Chương trình giáo dục phổ thông Công nghệ 12.

· Tài liệu hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kỹ năng môn công nghệ 12 (chương Linh kiện điện tử).

· Sách giáo khoa công nghệ 12 (từ trang 8 đến trang 18)

b. Mục đích kiểm tra : 

· Kiểm tra nhận thức của học sinh, mức độ đạt được mục tiêu sau khi học chuyên đề “Linh kiện điện tử thụ động”

2  Hình thức biên soạn câu hỏi kiểm tra, đánh giá

Căn cứ vào chương trình và nội dung của chuyên đề, các câu hỏi /bài tập kiểm tra đánh giá chuyên đề này bao gồm câu hỏi trắc nghiệm khách quan kết hộp tự luận. 

	Nội dung
	Nhận biết

(Mô tả yêu cầu     cần đạt)

(1)
	Thông hiểu

(Mô tả yêu cầu      cần đạt)

(2)
	Vận dụng thấp

(Mô tả yêu cầu    cần đạt)

(3)
	Vận dụng cao

(Mô tả yêu cầu cần đạt)

(4)

	Cấu tạo, phân loại, ký hiệu 
	- Mô tả được cấu tạo của linh kiện điện tử thụ động. 
(1.1); (1.2); (1.3)
- Nhận dạng được linh kiện điện tử.

(1.4); (1.5)
	Phân loại được các linh kiện điện tử 

(2.1); (2.2)
	
	

	Công dụng của các linh kiện điện tử
	Nêu được công dụng của điện trở tụ điện, cuộn cảm 
(1.6);  (1.7) 
	
	
	

	Số liệu kỹ thuật của các linh kiện điện tử 
	Trình bày được ý nghĩa của điện trở (1.8)
	Đo được, đọc được số liệu kỹ thuật của điện trở tụ điện, cuộn cảm  (2.3); (2.4); (2.5) (2.6); (2.7); (2.8)
	- Tính toán được giá trị của điện trở, tụ điện, cuộn cảm trong mạch điện đơn giản (3.1), (3.2); (3.3) ; (3.4)
 
	Lựa chọn linh kiện,  thiết kế  mạch điện đơn giản

(4.1); (4.2) 

Đo được trị số, lựa chọn được linh kiện (4.3)


V. CÂU HỎI/BÀI TẬP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

1-Mức độ: Nhận biết

Câu   (1.1)

Các vật liệu để làm nên điện trở thường là :
a. Dây kim loại có điện trở suất cao.

b. Bột than phun lên lõi sứ.

c. Dây kim loại có điện trở suất cao hoặc bột than phun lên lõi sứ.

d. Dây kim loại có điện trở suất thấp hoặc bột than phun lên lõi sứ.

Câu  (1.2)

Em hãy mô tả cấu tạo của tụ điện ?

a. Tụ điện là tập hợp của một vật dẫn ngăn cách nhau bởi lớp điện môi.

b. Tụ điện là tập hợp của hai vật dẫn ngăn cách nhau bởi lớp điện môi.

c. Tụ điện là tập hợp của ba vật dẫn ngăn cách nhau bởi lớp điện môi.

d. Tụ điện là tập hợp của hai hay nhiều vật dẫn ngăn cách nhau bởi lớp điện môi.

Câu  (1.3)
Cuộn cảm có cấu tạo như thế nào?

a. Dùng dây dẫn điện để quấn thành cuộn cảm.

b. Dây kim loại có điện trở suất cao.

c. Dùng dây dẫn để quấn thành cuộn cảm.

d. Nhiều vòng dây quấn với nhau.
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Câu  (1.4)
Ký hiệu như hình vẽ                 là loại kinh kiện điện tử nào? 

a. Điện trở cố định

b. Điện trở nhiệt 

c. Điện trở biến đổi theo điện áp

d. Quang điện trở 
Câu  (1.5)

[image: image59.bmp] Ký hiệu của cuộn cảm là:
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Câu  (1.6)

Công dụng của điện trở : 

a. Hạn chế dòng điện và phân chia điện áp trong mạch điện

b. Điều chỉnh dòng điện và tăng cường điện áp trong mạch điện

c. Hạn chế  hoặc điều khiển dòng điện và phân chia điện áp trong mạch điện

d. Ngăn cách dòng điện và phân chia điện áp trong mạch điện

Câu hỏi  (1.7)

Công dụng của tụ điện : 

a. Ngăn cách dòng điện 1 chiều và cho dòng điện xoay chiều đi qua 

b.  Ngăn chặn dòng điện xoay chiều, cho dòng điện một chiều đi qua 

c. Tích điện và phóng điện khi có dòng điện 1 chiều chạy qua

d. Ngăn chặn dòng điện, khi mắc phối hợp với điện trở tạo thành mạch cộng hưởng.

Câu  (1.8)

Ý nghĩa của trị số điện trở :

a. Cho biết khả năng hạn chế điện áp trong mạch điện

b. Cho biết khả năng phân  chia điện áp của điện trở

c. Cho biết mức độ chịu đựng dòng điện của điện trở

d. Cho biết mức độ cản trở dòng điện của điện trở
2-Mức độ: Thông hiểu

Câu  (2.1)

Loại tụ điện nào chỉ sử dụng cho điện 1 chiều và phải mắc đúng cực

a. Tụ hóa





b. Tụ xoay

c. Tụ giấy





d. Tụ gốm

Câu  (2.2)
Hãy cho biết tên gọi của các linh kiện sau : 
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Câu  2.3

Cho biết trị số điện trở, khi trên thân điện trở có các vạch màu theo thứ tự : Vàng, đỏ, đen, kim nhũ.

       a. R= 85000 
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                 b. R= 42 
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       c. R= 960 
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       d. R= 7300 
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Câu  2.4

Trên thân tụ điện có ghi 160V-100µF các thông số này cho ta biết điều gì?

a. Điện áp định mức và trị số điện dung của tụ điện

b. Điện áp định mức và dung kháng của tụ điện

c. Điện áp đánh thủng và dung lượng của tụ điện

d. Điện áp cực đại và khả năng tích điện tối thiểu của tụ điện.

Câu 2.5
Trong các nhận định dưới đây về tụ điện, nhận định nào không chính xác : 

a. Dung  kháng biểu hiện mức độ cản trở dòng điện một chiều đi qua tụ điện

b. Dung  kháng biểu hiện sự cản trở  của tụ điện đối với dòng điện chạy qua nó

c. Dòng điện xoay chiều có tần số càng cao thì đi qua tụ điện càng dễ

d. Tụ điện cũng có khả năng đi qua phân chia điện áp ở mạch điện xoay chiều.

Câu 2.6  

Cho điện trở có R = 470
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 với sai số 5%, hãy xác định các vạch màu của điện trở đó.

a. Nâu, đen, nâu, kim nhũ


b. Vàng, tím, nâu, kim nhủ
c. Cam, tím, nâu, ngân nhũ


d. Vàng, tím, đen, ngân nhũ

Câu 2.7  Một tụ điện có điện dung C = 2µF, tần số 50Hz. Tính dung kháng của tụ điện đó.

a. 1592
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     b. 1392
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      c. 1692
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d. 1492
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Câu 2.8  Để tạo thành mạch cộng hưởng thì ta nên mắc phối hợp :

a. Điện trở, tụ điện       b. Cuộn cảm, tụ điện
    c. Điện trở, cuộn cảm
    d. Điện trở, Điot


3-Mức độ: Vận dụng thấp

Câu  3.1

Trong mạch điện xoay chiều, với tụ điện cố định, có một tụ điện, nếu tần số dòng điện tăng lên 4 lần thì dung kháng của tụ đó tăng hoặc giảm bao nhiêu lần ?

Dung kháng giảm 4 lần (Xc =
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image21.wmf] )

Câu  3.2

Trong mạch điện đơn giản gồm có nguồn điện áp một chiều 12V, một bóng đèn 9V, một điện trở R, Học sinh Nam không biết mình sẽ đấu điện trở R như thế nào trong mạch điện để giảm áp 3V trên điện trở mà mạch vẫn hoạt động được. Các bạn tư vấn giúp Nam và giải thích tại sao phải đấu như vậy?

Ta có thể đấu nối tiếp do U= U1 + U2
[image: image67.jpg]



Câu 3.3 

Trong giờ thực hành lớp 12A5, học sinh đang quan sát các cuộc cảm bổng một em đứng dậy hỏi: Nếu trong một mạch điện mà có 2 cuộn cảm, em muốn làm thay đổi trị số L của nó thì phải làm sao ?
Mắc song song hoặc nối tiếp. 
Câu 3.4 

  
Máy quạt bàn của Nam bị hỏng tụ điện nên không hoạt động. Nam muốn kiểm tra và thay tụ điện mới. Vậy Nam phải làm thế nào?
· Tháo đế quạt ra.

· Quan sát tình trạng tụ điện cũ (bị phù hay bị đánh thủng).
· Lựa chọn tụ điện mới phù hợp (nhìn các thông số ghi trên tụ điện phù hợp).

· Thay tụ điện.

· Lắp đế quạt vào.

4-Mức độ: Vận dụng cao 

Câu 4.1 (Đối với học sinh lớp chuyên hoặc trường chuyên)
[image: image68.jpg]


Minh muốn thực hiện một mạch cộng hưởng với  3 hộp đen X,Y,Z có 3 linh kiện khác nhau là điện trở thuần, cuộn cảm thuần hoặc tụ điện. Biết khi đặt vào 2 đầu đoạn mạch MN điện áp uMN = 100√2cos100πt (V) thì cường độ dòng điện chạy trong mạch i = √2cos100πt (A) và điện áp giữa 2 đầu đoạn mạch AB và AN là uAB = 100√2cos100πt (V) và uAN = 200cos(100πt-π/4) (V) Minh loay hoay không xác định được từng loại linh kiện của hộp đen và trở kháng của chúng, nhờ các bạn hãy giúp Minh.

· R = 100Ω , C = 5µF , L = 0,05H

· Vì uAB cùng pha với I nên nộp đen Y chứa điện trở thuần R và R = UAB/I = 100Ω

· Vì uAN trễ pha π/4 so với I nên đoạn AN chứa R và C tức hộp đen Z chứa tụ điện và ZAN =UAN/I = 100√2 Ω  mà  ZC = 100 Ω => C = 1/2πfZc = 5 µF

· Vì u và i cùng pha nên trong đoạn mạch có cộng hưởng điện, do đó X là cuộn cảm thuần và ZL = ZC = 100 Ω => L = ZL / 2πf = 0,05H 

Câu 4.2 (Đối với học sinh lớp chuyên hoặc trường chuyên)
Với bài toán trên, em hãy tính và chọn linh kiện cho phù hợp với các đáp án đã cho dưới đây, tại sao chọn đáp án đó?

a. R = 50Ω , C = 5µF , L = 0,05H

b. R = 100Ω , C = 5µF , L = 0,05H

c. R = 100Ω , C = 5µF , L = 0,5H

d. R = 100Ω , C = 5µF 220V , L = 0,05H
(Vì đáp án d có điện áp 220V giới hạn định mức trong đề bài đã cho) 

Câu 4.3  Nhà Minh có cây quạt bàn bị hiện tượng như sau : khó khởi động phải dùng tay hỗ trợ. Sau khi Minh sữa chữa quạt khởi động được thì lại quay ngược. Để quạt hoạt động bình thường thì Minh phải làm gì?
· Khó khởi động dùng tay hỗ trợ: Do tụ điện bị phù hoặc đánh thủng (thay mới).
· Quạt bàn quay ngược: Dùng đồng hồ VOM đo và kiểm tra dây đề và dây chạy của quạt bàn (đấu lại dây quạt bàn).
VI.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC CHUYÊN ĐỀ

HOẠT ĐỘNG 1 : KHỞI ĐỘNG 

Sử dụng biểu đồ KWL
	K
	W
	L

	
	
	


Biểu đồ KWL vốn là một hình thức tổ chức dạy học hoạt động đọc hiểu. Học sinh bắt đầu bằng việc động não tất cả những gì các em đã biết về linh kiện điện tử thụ động (điện trở, tụ điện, cuộn cảm). Thông tin này sẽ được ghi nhận vào cột K của biểu đồ. Sau đó học sinh nêu lên danh sách các câu hỏi về những điều các em muốn biết thêm trong chủ đề này. Những câu hỏi đó sẽ được ghi nhận vào cột W của biểu đồ. Trong quá trình học hoặc sau khi học xong, các em sẽ tự trả lời cho các câu hỏi ở cột W. Những thông tin này sẽ được ghi nhận vào cột L.
Giáo viên chuẩn bị những câu hỏi để giúp học sinh động não.
1.  Em biết gì về các linh kiện điện tử thụ động như điện trở, tụ điện cuộn cảm ? (điền vào cột K)
2. Em nghĩ mình muốn biết thêm được điều gì sau khi em đọc chuyên đề này? ( Điền vào cột W)
Giáo viên khuyến khích học sinh giải thích. Điều này rất quan trọng vì đôi khi những điều các em nêu ra có thể là mơ hồ hoặc không bình thường. Hoạt động này kết thúc khi học sinh đã nêu ra tất cả các ý tưởng. Nếu học sinh trả lời bằng một câu phát biểu bình thường, hãy biến nó thành câu hỏi trước khi ghi nhận vào cột W.

HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC.

Nội dung 1: Một số loại linh kiện điện trở thường gặp.
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ:
· Tổ chức cho HS đọc lại mục I- bài 2 (trang 8→10) và bài 3 (trang 15→17)

· GV yêu cầu học sinh vận dụng hiểu biết từ nội dung đã đọc, suy nghĩ để trả lời trong phiếu học tập số 1:

	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

1) Công dụng của điện trở trong mạch điện tử là gì?

2) Điện trở thường được cấu tạo như thế nào?

3) Điện trở thường có một số loại cơ bản nào?

4) Tìm hiểu, đọc và đo trị số điện trở:

STT

Vạch màu ở trên điện trở

Trị số đọc

Trị số đo

Nhận xét

1

Nâu-Cam-Vàng-Xanh lục

2

Cam-Đen-Tím-Nhũ bạc

3

Vàng-Tím-Đỏ-Nhũ Vàng




Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:

HS hoạt động nhóm cặp  đôi để hoàn thành phiếu học tập số 1.

Bước 3: Báo cáo thảo luận:
Đại diện các nhóm báo cáo kết quả thảo luận trong phiếu học tập số 1. Các nhóm khác phản biện, góp ý, bổ sung.

GV nhận xét giải thích (những nội dung HS chưa hiểu rõ) và kết luận nội dung 1.

Nội dung 2: Một số loại linh kiện tụ điện thường gặp.
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ:
· Tổ chức cho HS đọc lại mục II- bài 2 (trang 10→12) và bài 3 (trang 17→18)

· GV yêu cầu học sinh vận dụng hiểu biết từ nội dung đã đọc, suy nghĩ để trả lời trong phiếu học tập số 2:

	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2

1) Tụ điện trong mạch điện tử có tác dụng gì?

2) Tụ điện được cấu tạo như thế nào?

3) Em hãy kể một số loại tụ điện thường gặp?

4) Trên tụ gốm có ghi con số 104 có ý nghĩa gì?
5) Tìm hiểu về tụ điện
STT

Loại tụ điện
Số liệu kĩ thuật ghi trên tụ
Giải thích số liệu
1

Tụ không có cực tính
2

Tụ  có cực tính



Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
 
Học sinh hoạt động nhóm, sử dụng kỹ thuật khăn phủ bàn để tổ chức cho học sinh vận dụng kiến thức đã biết để hoàn thành phiếu học tập số 2.

Bước 3: Báo cáo thảo luận:
Đại diện các nhóm báo cáo kết quả thảo luận trong phiếu học tập số 2. Các nhóm khác phản biện, góp ý, bổ sung.

GV nhận xét giải thích (những nội dung HS chưa hiểu rõ) và kết luận nội dung 2.

Nội dung 3: Một số loại linh kiện cuộn cảm thường gặp.
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ:
· Tổ chức cho HS đọc lại mục III- bài 2 (trang 12→14) và bài 3 (trang 18)

· GV yêu cầu học sinh vận dụng hiểu biết từ nội dung đã đọc, suy nghĩ để trả lời trong phiếu học tập số 3:
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3

1) Công dụng của cuộn cảm trong mạch điện tử là gì?

2) Cuộn cảm được cấu tạo như thế nào?

3) Đại lượng nào biểu hiện sự cản trở dòng điện của cuộn cảm?
4) Tìm hiểu về cuộn cảm:

STT

Loại cuộn cảm
Kí hiệu và vật liệu lõi
Nhận xét
1

Cuộn cảm cao tần
2

Cuộn cảm trung tần
3

Cuộn cảm âm tần



Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:

HS hoạt động nhóm sử dụng kỹ thuật tia chớp để hoàn thành câu 1,2,3 và nhóm đôi để thực hiện câu 4 trong phiếu học tập số 3.
(Kỹ thuật tia chớp là một kỹ thuật huy động sự tham gia của các thành viên đối với một câu hỏi nào đó, nhằm cải thiện tình trạng giao tiếp và không khí học tập trong lớp học, thông qua việc các thành viên lần lượt nêu ngắn gọn và nhanh chóng (nhanh như chớp!) ý kiến của mình về câu hỏi hoặc một vấn đề nào đó).

Bước 3: Báo cáo thảo luận:
Đại diện các nhóm báo cáo kết quả thảo luận trong phiếu học tập số 3. Các nhóm khác phản biện, góp ý, bổ sung.

GV nhận xét giải thích (những nội dung HS chưa hiểu rõ) và kết luận nội dung 
HOẠT ĐỘNG 3: THỰC HÀNH VẬN DỤNG

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:


Tình huống 1: Trong giờ thực hành, có một nhóm học sinh có ý kiến:

Thưa thầy nếu trong mạch điện 220 V , f = 50Hz  mà có gắn tụ điện. 

Nếu f =250Hz  thì dung kháng của tụ có gì khác không ?
- Đáp án: Dung kháng giảm 5 lần (Xc =
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Tình huống 2: Đầu giờ thực hành, giáo viên giao cho một nhóm học sinh khoảng 10 điện trở có màu sắc khác nhau, đồng thời yêu cầu học sinh cho biết điện trở nào có trị số R = 470  
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.
- Đáp án:  Vàng – Tím – Nâu – Kim nhũ.

Tình huống 3: Trong giờ thực hành lớp 12A5, học sinh đang quan sát các cuộc cảm bổng một em đứng dậy hỏi: Nếu trong một mạch điện mà có 2 cuộn cảm, em muốn làm thay đổi trị số L của nó thì phải làm sao ?
- Đáp án: Mắc song song hoặc nối tiếp. 

Tình huống 4: Có 2 học sinh hỏi nhau: trong mạch điện xoay chiều muốn cản trở dòng điện nhiều hơn thì ta phải mắc các cuộn cảm với nhau như thế nào ?
- Đáp án: Mắc nối tiếp với nhau. 

Tình huống 5: Trong mạch điện có 2 cuộn cảm, nếu muốn điện cảm tăng lên thì ta phải mắc chúng như thế nào ?
- Đáp án: Mắc nối tiếp với nhau. 

Tình huống 6: Trong thực tế nếu có 1 bo mạch mắc 2 cuộn cảm nối tiếp nhau, còn một bo mạch có 2 điện trở mắc song song nhau. Theo các em trị số điện cảm hoặc trị số điện trở ở bo mạch nào sẻ tăng ?
- Đáp án: Bo mạch mắc 2 cuộn cảm nối tiếp trị số điện cảm tăng (còn bo mạch có 2 điện trở mắc song song thì trị số điện trở tương đương giảm). 

  
Tình huống 7 : Máy quạt bàn của Nam bị hỏng tụ điện nên không hoạt động. Nam muốn kiểm tra và thay tụ điện mới. Vậy Nam phải làm thế nào?

Đáp án

· Tháo đế quạt ra.

· Quan sát tình trạng tụ điện cũ (bị phù hay bị đánh thủng).

· Lựa chọn tụ điện mới phù hợp (nhìn các thông số ghi trên tụ điện phù hợp).

· Thay tụ điện.

· Lắp đế quạt vào.
Tình huống 8: Nhà Minh có cây quạt bàn bị hiện tượng như sau : khó khởi động phải dùng tay hỗ trợ. Sau khi Minh sữa chữa quạt khởi động được thì lại quay ngược. Để quạt hoạt động bình thường thì Minh phải làm gì?
Đáp án
· Khó khởi động dùng tay hỗ trợ: Do tụ điện bị phù hoặc đánh thủng (thay mới).

· Quạt bàn quay ngược: Dùng đồng hồ VOM đo và kiểm tra dây đề và dây chạy của quạt bàn (đấu lại dây quạt bàn).

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ


Giáo viên phân công nhiệm vụ cho từng nhóm học sinh. Các nhóm học sinh vận dụng kiến thức để giải quyết các tình huống và bài tập của bước 1.

  Bước 3: Báo cáo, thảo luận    


Đại diện các nhóm học sinh báo cáo kết quả làm bài tập tình huống. Các nhóm khác lắng nghe, phản biện hoặc bổ sung ý kiến.


Giáo viên nhận xét chung và đánh giá khả năng hoàn thành nhiệm vụ của từng nhóm.
HOẠT ĐỘNG 4: ỨNG DỤNG Ở GIA ĐÌNH, ĐỊA PHƯƠNG

GV hướng dẫn, yêu cầu HS về nhà thực hiện những công việc sau:

· HS về nhà chia sẻ với cha mẹ và mọi người trong gia đình những hiểu biết của bản thân về đặc điểm và kĩ thuật sử dụng một số loại linh kiện điện tử thụ động đã học.

· Tìm hiểu xem ở gia đình mình đã sử dụng những thiết bị điện tử nào và sử dụng như thế nào? Có thể giải thích cho mọi người về cách sử dụng các linh kiện và đọc trị số ghi trên các linh kiện.

· Cùng với mọi người trong gia đình sử dụng đúng kĩ thuật các linh kiện điện tử thường gặp.
HOẠT ĐỘNG 5 : BỔ SUNG, MỞ RỘNG  KIẾN THỨC ĐÃ HỌC.

Nội dung bài học trong SGK tương đối đơn giản. Học sinh có thể mở rộng kiến thức về các linh kiện điện tử  bằng cách 

· Tra cứu trên internet các từ “Điện trở”, “Tụ điện”, “Cuộn cảm”; “Linh kiện điện tử thụ động”

· Tham khảo tài liệu bản in, trên internet về ứng dụng của các linh kiện điện tử thụ động trong đời sống.

· Tìm hiểu thêm về các mối quan hệ giữa các linh kiện điện tử thụ động, tích cực.

CHỦ ĐỀ: LINH KIỆN BÁN DẪN VÀ IC (Bài 4,5,6 -4 TIẾT)

I. NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ:


1. Linh kiện bán dẫn và IC

- Điốt bán dẫn

- Tranzito

- Tirixto

- Triac và Điac

- Quang điện tử

- Vi mạch tổ hợp (IC)

2.Thực hành Điốt - Tirixto – Triac

- Quan sát, nhận biết các loại linh kiện

- Chuẩn bị đồng hồ đo

- Đo điện trở thuận, ngược của các linh kiện

3. Thực hành Tranzito

- Quan sát, nhận biết và phân loại các tranzito

- Chuẩn bị đồng hồ đo

- Xác định loại và chất lượng tranzito

II. TỔ CHỨC DẠY HỌC CHUYÊN ĐỀ:

1. Mục tiêu:
a. Kiến thức:

   - Biết được kí hiệu, cấu tạo, số liệu kĩ thuật, công dụng và nguyên lí làm việc của một số linh kiện bán dẫn và IC.

   - Nhận dạng được các loại điốt, tirixto và triac

         - Nhận dạng được các loại tranzito PNP và NPN các loại tranzito cao tần, âm tần các loại tranzito công suất lớn và công suất nhỏ.

b. Kĩ năng

- Đo điện trở thuận và điện trở ngược của các linh kiện để xác định được các cực.

- Từ kết quả đo trên xác định linh kiện tốt hay hỏng

- Có ý thức tuân thủ các qui trình và các quy định an toàn

         - Đo điện trở thuận và nghịch giữa các chân của tranzito để phân biệt loại PNP và NPN phân biệt tốt xấu và xác định các cực của tranzito.

         - Trình bày báo cáo kết quả thực hành

 c. Thái độ:

Thực hiện đúng qui trình và các quy định về an toàn lao động khi thực hành.


d. Định hướng các năng lực được hình thành: 

Thông qua học tập chuyên đề này sẽ góp phần hình thành cho học sinh các năng lực sau : 

· Năng lực tự học: Tự giác xác định nhiệm vụ học tập, tự lực thực hiện các nhiệm vụ được giao, chủ động đọc tài liệu, tìm hiểu những thông tin cần thiết liên quan bài học.

· Năng lực hợp tác: Xác định được trách nhiệm và vai trò của từng cá nhân trong nhóm, tự đánh giá khả năng của mình và khả năng các thành viên trong nhóm để phân công hợp lý.

· Năng lực lựa chọn và đánh giá công nghệ: Nhận biết và  phân loại được các linh kiện bán dẫn và IC.


-   Năng lực sử dụng ngôn ngữ kĩ thuật: Nhận biết cấu tạo, kí hiệu, phân loại và công dụng một số linh kiện bán dẫn và IC.


-   Năng lực thực hành, báo cáo: có ý thức thực hiện an toàn lao động khi thực hành và có khả năng trình bày báo cáo kết quả thực hành.

	
Nội dung
	Mục tiêu
	Năng lực cần được hình thành

	1. Linh kiện bán dẫn và IC
	a. Kiến thức

- Biết cấu tạo, kí hiệu , phân loại và công dụng một số linh kiện bán dẫn và IC

- Biết được nguyên lí làm việc của tirixto và triac


	- Mô tả được đặc điểm cấu tạo của các linh kiện bán dẫn và IC

- Giải thích được nguyên lí làm việc của tirixto và triac

- Nhận biết công dụng và kí hiệu các linh kiện bán dẫn và IC

- Phân biệt các loại linh kiện bán dẫn và IC

	
	b. Kỹ năng

Nhận dạng các linh kiện bán dẫn và IC


	- Gọi tên các loại linh kiện bán dẫn và IC thông qua kí hiệu

- Đọc được số liệu kĩ thuật của các loại linh kiện bán dẫn

	2. Thực hành Điốt – Tirixto – Triac
	a. Kiến thức

Nhận dạng được các loại điốt, tirixto và triac


	   Căn cứ vào hình dạng, cấu tạo bên ngoài của linh kiện để chọn riêng ra: điốt tiếp điểm, điôt tiếp mặt, tirixto và triac



	
	b. Kỹ năng

- Đo điện trở thuận và điện trở ngược của các linh kiện để xác định được các cực.

- Từ kết quả đo trên xác định linh kiện tốt hay hỏng

- Có ý thức tuân thủ các qui trình và các quy định an toàn

- Trình bày báo cáo kết quả thực hành
	- Sử dụng thành thạo đồng hồ VOM để xác định các cực (chân) linh kiện.

- Đọc được kết quả đo kiểm.

- Xác định được chất lượng linh kiện sau khi đo kiểm.

	3. Thực hành Tranzito
	a. Kiến thức

    Nhận dạng được các loại tranzito PNP và NPN các loại tranzito cao tần, âm tần các loại tranzito công suất lớn và công suất nhỏ.


	- Cách đặt tên và kí hiệu tranzito Nhật Bản.

- Tra sổ tay để biết các thông số của tranzito.

- Xác định được từng loại tranzito

	
	b. Kỹ năng

- Đo điện trở thuận và nghịch giữa các chân của tranzito để phân biệt loại PNP và NPN phân biệt tốt xấu và xác định các cực của tranzito.

- Trình bày báo cáo kết quả thực hành


	- Sử dụng thành thạo đồng hồ VOM để xác định các cực (chân) linh kiện.

- Đọc được kết quả đo kiểm.

- Xác định được chất lượng linh kiện sau khi đo kiểm.


2. Bảng mô tả các mức độ và yêu cầu cần đạt:

	Nội dung
	Các mức độ và yêu cầu cần đạt

	
	Nhận biết

(1)
	Thông hiểu

 (2)
	Vận dụng thấp

 (3)
	Vận dụng cao

(4)

	1. Điốt
	Cấu tạo, kí hiệu, phân loại và công dụng
	Nguyên lí làm việc
	
	

	2. Tranzito
	Cấu tạo, kí hiệu, phân loại và công dụng
	Nguyên lí làm việc
	
	

	3. Tirixto


	Cấu tạo, kí hiệu, và công dụng
	Nguyên lí làm việc
	
	

	4. Triac và Điac


	Cấu tạo, kí hiệu, và công dụng
	Nguyên lí làm việc
	
	

	5. Quang điện tử
	Khái niệm
	
	
	

	6. Vi mạch tổ hợp (IC)


	Khái niệm, phân loại, ứng dụng, hình dạng
	
	
	

	7. Thực hành Điốt - Tirixto – Triac


	Nhận dạng chân linh kiện qua hình dạng và kí hiệu
	
	- Cách xác định chân điốt bằng đồng hồ VOM

- Nguyên lí làm việc tirixto
	- Giải thích hoạt động của sơ đồ mạch điện ứng dụng 

- Qua kết quả đo kiểm kết luận linh kiện còn sử dụng được hay đã hỏng

	8. Thực hành Tranzito
	Nhận dạng chân linh kiện qua hình dạng và kí hiệu
	
	Cách xác định chân tranzito bằng đồng hồ VOM
	- Phân biệt tranzito và tirixto bằng đồng hồ VOM.

- Qua kết quả đo kiểm kết luận linh kiện còn sử dụng được hay đã hỏng


2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh

2.1. Chuẩn bị của giáo viên

a. Chuẩn bị phương tiện dạy học

- Đồng hồ vạn năng 10 chiếc

- 40 điôt các loại: tiếp điểm, tiếp mặt, Zene gồm cả loại tốt và xấu

- 40 tranzito các loại, một số tirixto, triac, led, IC

- Máy chiếu projetor 

b. Lập kế hoạch dạy học

- Đọc kỹ nội dung bài 4,5,6 trong SGK

- Nghieân cöùu taøi lieäu lieân quan baøi daïy

- Phân tích mục tiêu bài dạy

- Xác định nội dung trọng tâm

- Lựa chọn phương pháp dạy học

- Biên soạn kế hoạch dạy học

2.2. Chuẩn bị của học sinh

- Ñoïc sgk baøi 4,5,6

- Leân google tìm thoâng tin lieân quan

3. Thiết kế các tiến trình dạy học chuyên đề

a.  Hoạt động 1: Chuẩn bị của học sinh
Học sinh đọc trước SGK ở nhà và lên google tìm hiểu các thông tin liên quan các vấn đề sau:

- Có bao nhiêu linh kiện bán dẫn cơ bản

- Tên gọi, hình dạng, kí hiệu, cấu tạo, phân loại và ứng dụng của chúng

- Xem lại cách sử dụng VOM

b. Hoạt động 2: Khởi động

Hoạt động nhóm: chia lớp thành 08 nhóm

Quan sát điện trở, đọc trị số theo qui ước vòng màu và dùng VOM kiểm tra trị số đã đọc

 Hoạt động cả lớp: 

- Đại diện mỗi nhóm lên trình bài kết quả của nhóm mình, nhóm khác quan sát và bổ sung

- Giáo viên nhận xét, đánh giá kết quả và kết luận

c. Hoạt động 3: Hình thành kiến thức

* Bài 4: Linh kiện bán dẫn và IC.

Hoạt động cá nhân và nhóm để trả lời các câu hỏi có liên quan các nội dung sau:

- Điốt bán dẫn: Cấu tạo, kí hiệu, phân loại và công dụng

- Tranzito: Cấu tạo, kí hiệu, phân loại và công dụng
- Tirixto: Cấu tạo, kí hiệu, công dụng, nguyên lí làm việc và số liệu kỹ thuật
- Triac và Điac: Cấu tạo, kí hiệu, công dụng, nguyên lí làm việc và số liệu kỹ thuật 

- Quang điện tử: Khái niệm và công dụng
- Vi mạch tổ hợp (IC): Khái niệm, phân loại và công dụng
* Bài 5: Thực hành Điốt – Tirixto – Triac

- Chia lớp thành 08 nhóm để thực hiện các yêu cầu sau:

+ Quan sát, nhận biết các loại linh kiện

+ Chuẩn bị đồng hồ đo

+ Đo điện trở thuận, ngược của các linh kiện

+ Nộp báo cáo theo mẫu

- Nhận xét thái độ của từng nhóm khi thực hành 

* Bài 6: Thực hành Tranzito

- Công bố kết quả thực hành bài 5

- Nhận xét, rút kinh nghiệm tiết thực hành bài 5 

- Chia lớp thành 08 nhóm để thực hiện các yêu cầu sau:

+ Quan sát, nhận biết và phân loại các tranzito

+ Chuẩn bị đồng hồ đo

+ Xác định loại và chất lượng tranzito

- Nhận xét thái độ của từng nhóm khi thực hành 

d. Hoạt động 4: Hình thành kiến thức và kĩ năng về thực hành điốt – tirixto – triac

- Hình thành kiến thức kỹ năng về quan sát nhận biết các linh kiện

+ Gv giao một số điôt để cho học sinh nhận biết đó là loại điốt nào?

+ Gv giải thích cho các em hiểu

Tương tự đối với tirixto và triac

- Hình thành kiến thức kỹ năng về Chuẩn bị đồng hồ đo

Gv nhắc lại cách sử dụng đồng hồ VOM

- Hình thành kiến thức kỹ năng về đo điện trở thuận và điện trở ngược
Gv giới thiệu cách đo điốt, cách đo tirixto và điac

+ Cách phân biệt chân, cách phân biệt tốt xấu sau đó ghi vào bảng đã cho sẵn

+ Đối với tirixto khi đo phải có nguồn điện và đo khi 
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+ Đo triac khi G để hở và khi G nối với A2

+ Trong 2 trường hợp này chú ý đấu đúng chiều nguồn điện
e. Hoạt động 5: Hình thành kiến thức và kĩ năng về thực hành tranzito

- Hình thành kiến thức kỹ năng quan sát nhận biết và phân loại các loại tranzito NPN - PNP cao tần, âm tần, công suất nhỏ và lớn

- GV cho HS quan sát và  nhận biết một số loại tranzito

- Hình thành kiến thức kỹ năng về chuẩn bị đồng hồ đo 

- Đồng hồ đo để ở thang đo x100 chập hai que đo và chỉnh cho kim chỉ 0...

- Hình thành kiến thức kỹ năng về xác định loại tranzito, tốt xấu và phân biệt các cực sau đó ghi và mẫu báo cáo theo mẫu

f. Hoạt động 6: Vận dụng kiến thức

Giáo viên tổ chức hoạt động thảo luận nhóm hoặc cả lớp vận dụng kiến thức đã học, hiểu biết thực tiễn để giải thích các thông số kỹ thuật của linh kiện và một số lưu ý khi sử dụng VOM.

g. Hoạt động 7: Giao nhiệm vụ cho học sinh ở nhà

Học sinh ôn lại bài cũ, đọc trước bài mới, sưu tầm tìm hiểu thông tin trên internet, tài liệu liên quan bài học

III. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ

1. Xác định mục tiêu kiến thức của đề kiểm tra

- Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập chuyên đề thực hiện theo định hướng đánh giá năng lực HS.

- Phương pháp quan sát, vấn đáp, nêu vấn đề, thảo luận nhóm.

- Hình thức kiểm tra đánh giá: câu hỏi tự luận và trắc nghiệm, báo cáo kết quả thực hành.

2. Xây dựng bảng mô tả yêu cầu kiểm tra đánh giá

a. Các chủ đề cần kiểm tra đánh giá

- Chủ đề 1: Điốt bán dẫn

- Chủ đề 2: Tranzito

- Chủ đề 3: Tirixto

- Chủ đề 4: Triac và Điac

- Chủ đề 5: Quang điện tử

- Chủ đề 6: Vi mạch tổ hợp (IC)

- Chủ đề 7: Thực hành Điốt - Tirixto – Triac

- Chủ đề 8:  Thực hành Tranzito

b. Các mức độ yêu cầu kiểm tra đánh giá
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                 Cấp độ

Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao

	Chủ đề 1: Điốt bán dẫn
	Nhận dạng cấu tạo, phân loại 

Câu 1.1, câu1.2
	Nắm được nguyên lí làm việc

Câu 2.1
	
	

	Chủ đề 2: Tranzito


	Nhận dạng cấu tạo, phân loại 

Câu 1.3, câu 1.4
	Nắm được nguyên lí làm việc

Câu 2.3
	
	

	Chủ đề 3: Tirixto


	Nắm được nguyên lí làm việc

Câu 1.5
	Nắm được cấu tạo và nguyên lí làm việc

Câu 2.2
	
	

	- Chủ đề 4: Triac và Điac


	Biết kí hiệu

Câu 1.6
	Nắm được nguyên lí làm việc của triac và tirixto

Câu 2.4
	Vận dụng, giải thích cấu tạo

Câu 3.2
	

	- Chủ đề 5: Quang điện tử
	Khái niệm

Câu 1.7
	
	
	

	- Chủ đề 6: Vi mạch tổ hợp (IC)


	Biết hình dạng thật và phân loại

Câu 1.8, câu 1.9
	
	
	

	- Chủ đề 7: Thực hành Điốt - Tirixto – Triac


	
	Nhận dạng chân linh kiện qua hình dạng và kí hiệu

     Câu 2.5
	Thông hiểu nguyên lí làm việc tirixto

Câu 3.1
	

	- Chủ đề 8:  Thực hành Tranzito


	
	
	
	Biết vận dụng cấu tạo và nguyên lí làm việc để xác định chân tranzito bằng đồng hồ VOM

Câu 4.1 Câu 4.2

	Tổng số câu:
	9
	5
	2
	2


3. Biên soạn câu hỏi đề kiểm tra

* Mức độ nhận biết:

Câu 1.1: Điôt ổn áp (Điôt zene) khác Điôt chỉnh lưu ở chỗ:

A. Bị đánh thủng mà vẫn không hỏng

B. Chỉ cho dòng điện chạy qua theo một chiều từ anôt (A) sang catôt (K).

C. Không bị đánh thủng khi bị phân cực ngược.

    D. Chịu được được áp ngược cao hơn mà không bị đánh thủng

Câu 1.2: Linh kiện nào sau đây có 02 lớp bán dẫn

    A. Điac


B. Tranzito


C. Điốt


D. Tirixto
Câu 1.3: Tranzito là linh kiện bán dẫn có…

A. Hai lớp tiếp giáp P – N, có ba cực là: bazơ (B), colectơ (C) và emitơ (E).

B. Ba lớp tiếp giáp P – N, có ba cực là: anôt (A), catôt (K) và điều khiển (G).

C. Một lớp tiếp giáp P – N, có hai cực là: anôt (A) và catôt (K).

D. Ba lớp tiếp giáp P – N, có ba cực là: bazơ (B), colectơ (C) và emitơ (E).

Câu 1.4: Người ta phân Tranzito làm hai loại là:

A. Tranzito PPN và Tranzito NPP.
B. Tranzito PNP và Tranzito NPN.

C. Tranzito PPN và Tranzito NNP.
D. Tranzito PNN và Tranzito NPP.

Câu 1.5: Tirixto chỉ dẫn điện khi…

A. UAK > 0 và UGK > 0.
B. UAK < 0 và UGK < 0.   C. UAK > 0 và UGK < 0.  D. UAK < 0 và UGK > 0.

Câu 1.6: Hãy chọn câu Đúng.

A. Triac có ba cực là: A1, A2 và G, còn Điac thì chỉ có hai cực là: A1 và A2.

B. Triac có ba cực là: A, K và G, còn Điac thì chỉ có hai cực là: A và K.

C. Triac và Điac đều có cấu tạo hoàn toàn giống nhau.

D. Triac có hai cực là: A1, A2, còn Điac thì có ba cực là: A1, A2 và G.

Câu 1.7: Đèn nào sau đây là ứng dụng kỹ thuật quang điện tử?

   A. Đèn compact

B. Đèn sợi đốt
C. Đèn ống huỳnh quang 

D. Đèn led

Câu 1.8: Điền tên các linh kiện dưới đây vào …
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Câu 1.9: “Chíp điện tử” là IC số hay IC tương tự ?
* Mức độ thông hiểu:

Câu 2.1: Nêu cách xác định các cực của điốt bằng đồng hồ VOM ( đồng hồ chỉ kim)

Câu 2.2: Nêu cách xác định các cực của tirixto bằng đồng hồ VOM ( đồng hồ chỉ kim)

Câu 2.3: Tranzito loại PNP dẫn điện ( Phân cực thuận) khi điện thế đặt vào mỗi cực như thế nào?. Chiều dòng điện chính chạy qua tranzito này?

A. UE > UB > UC. Dòng điện chạy từ cực E sang cực C

B. UE > UB <UC. Dòng điện chạy từ cực E sang cực C

C. UE < UB > UC. Dòng điện chạy từ cực C sang cực E

D. UE < UB < UC  Dòng điện chạy từ cực E sang cực B

Câu 2.4: Hãy so sánh sự giống và khác nhau về nguyên lí làm việc giữa triac và tirixto.

Câu 2.5: Khi khóa K đóng, sơ đồ nào đèn sáng ? Tại sao ?



                             Hình a                                                      Hình b

* Mức độ vận dụng thấp:

Câu 3.1: Cho mạch điện như hình vẽ, học sinh thực hiện các yêu cầu sau:

- Đóng công tắc K1 thì đèn Đ như thế nào? Giải thích?

- Đóng công tắc K1 và K2 thì đèn Đ như thế nào? Giải thích?

- Giả sử đèn Đ đang sáng, mở công tắc K2 thì đèn Đ như thế nào? Giải thích?





Câu 3.2: Hình vẽ sau đây có phải là cấu tạo của Điac không? Tại sao ?






* Mức độ vận dụng cao:

Câu 4.1: Nêu cách xác định các cực của tranzito bằng đồng hồ VOM ( đồng hồ chỉ kim)

Câu 4.2: Cách xác định nhanh 3 cực tranzito
           

Bài  7:      KHÁI NIỆM VỀ MẠCH ĐIỆN TỬ - CHỈNH LƯU -  NGUỒN MỘT CHIỀU                               
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:

- Biết được khái niệm, phân loại mạch điện tử.

- Hiểu chức năng, nguyên lý làm việc mạch chỉnh lưu và ổn áp.

2. Kỹ năng:

- Đọc được sơ đồ mạch chỉnh lưu và mạch nguồn một chiều.

3. Thái độ:

- Có ý thức tìm hiểu mạch chỉnh lưu và mạch nguồn một chiều.

II. CHUẨN BỊ:

1. Chuẩn bị của giáo viên:

· Nghiên cứu kỹ bài 7 SGK và các tài liệu có liên quan.

· Các loại mạch chỉnh lưu thật gồm cả loại tốt và xấu.

· Tranh vẽ các hình trong SGK.

· Máy chiếu đa năng nếu có.

2. Chuẩn bị của học sinh:

· Đọc kỹ nội dung bài 7 SGK.

· Sưu tầm các mạch điện.

III.  TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC:

1. Tổ chức và ổn định lớp: 

2. Kiểm tra bài cũ: 
· Trình bày các bước xác định chân của tranzito.

3. Giới thiệu bài mới: 
 
Các linh kiện điện tử, inh kiện bán dẫn và IC mà chúng ta nghiên cứu ở các bài trước đã được dùng để xây dựng nên các mạch điện dùng trong kỹ thuật điện tử, trong bài này chúng ta nghiên cứu mạch chỉnh lưu và mạch nguồn một chiều.

4. Các hoạt động dạy học: 

Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm, phân loại mạch điện tử.

	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh
	Nội dung bài học

	· Treo tranh hình 7-2, 7-3, 7-4 để học sinh quan sát.

· Em hãy cho biết trong sơ đồ mạch điện gồm những linh kiện nào?

· Em hãy cho biết mạch điện tử là gì?

· Em hãy cho biết các loại mạch điện tử trong thực tế mà em biết.


	· HS lên bảng nhận diện các linh kiện điện tử đã được học.

· HS trả lời theo hiểu biết của các em trong thực tế hằng ngày quan sát được.


	I./ Khái niệm, phân loại mạch điện tử.

1. Khái niệm:

- MĐT là mạch điện mắc phối hợp giữa các linh kiện điện tử để thực hiện một chức năng nào đó trong kỹ thuật điện tử.

2. Phân loại

a. Theo chức năng và nhiệm vụ:

· Mạch khuếch đại.

· Mạch tạo sóng hình sin.

· Mạch tạo xung.

· Mạch nguồn chỉnh lưu và ổn áp

b. Theo phương thức gia công và xử lý tín hiệu:

· Mạch kỹ thuật tương tự.

    - Mạch kỹ thuật số.


Hoạt động 2: Tìm hiểu chỉnh lưu và nguồn một chiều.

	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh
	Nội dung bài học

	Giáo viên chỉ giới thiệu phần chỉnh lưu

· Dùng tranh vẽ lần lượt giới thiệu mạch chỉnh lưu nửa chu kỳ

· Em hãy cho biết các linh kiện trong mạch chỉnh lưu nửa chu kỳ?

· Em  hãy cho biết nguyên lý hoạt động của mạch?

· Dùng tranh vẽ lần lượt giới thiệu mạch chỉnh lưu toàn kỳ.

· Gọi HS lên bảng trình bày cấu tạo, nguyên lý làm việc của mạch chỉnh lưu toàn kỳ, mạch chỉnh lưu hình cầu.

· Treo tranh vẽ mạch nguồn một chiều và yêu cầu HS tách ra từng khối theo công dụng của mạch?

· Phân tích cho HS hiểu được tại sao phải lựa chọn các khối như vậy? Đưa ra các ưu khuyết điểm của các khối.
	· Lên bảng trình bày nguyên lý của mạch.

· Lên bảng phân mạch theo sự hiểu biết của mình sau đó GV nhận xét .


	II. Chỉnh lưu và nguồn một chiều.

1. Mạch chỉnh lưu:

· Công dụng: Mạch chỉnh lưu dùng điốt để chuyển đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều.

a. Mạch chỉnh lưu nửa chu kỳ:

b. Mạch chỉnh lưu toàn kỳ:

c. Mạch chỉnh lưu hình cầu:

(SGK)

2. Nguồn một chiều:

a. Sơ đồ khối:


- Khối 1: Biến áp nguồn.

- Khối 2: Mạch chỉnh lưu.

- Khối 3: Mạch lọc nguồn.

- Khối 4: Mạch ổn áp.

- Khối 5: Mạch bảo vệ.

b. Mạch nguồn thực tế:

1. Biến áp hạ áp từ 220V xuống 6 – 24V tuỳ theo yêu cầu của từng máy.

2. Mạch chỉnh lưu hình cầu dùng để đổi nguồn xoay chiều thành một chiều.

3. Mạch lọc dùng tụ điện và cuộn cảm có trị số lớn để san phẳng độ gợn sóng.

Mạch ổn áp dùng IC để ổn định điện áp ngõ ra.


5. Củng cố kiến thức bài học:

· Hãy nối các linh kiện trên thành mạch chỉnh lưu hình cầu

                                                                                  

6. Nhận xét và dặn dò chuẩn bị bài học kế tiếp.

· Xem lại nội dung bài cũ.

· chuẩn bị bài 8 MẠCH KHUẾCH ĐẠI – MẠCH TẠO XUNG.

IV. RÚT KINH NGHIỆM

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Bài  8:          MẠCH KHUẾCH ĐẠI – MẠCH TẠO XUNG

I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Biết được chức năng sơ đồ và nguyên lý làm việc của mạch khuếch đại và mạch tạo xung đơn giản.
2. Kỹ năng: Đọc được sơ đồ mạch mạch mạch khuếch đại và mạch tạo xung đơn giản.
3. Thái độ: Có ý thức tìm hiểu về các mạch khuếch đại và mạch tao xung đơn giản.
II. CHUẨN BỊ:

1. Chuẩn bị của giáo viên:

- Tranh vẽ các hình 8-1; 8-2; 8-3; 8-4 trong SGK.

- Các mô hình mạch điện sưu tầm được. Có thể dùng máy chiêú đa năng.

2. Chuẩn bị của học sinh:

- Xem kỹ nội dung bài 8. Sưu tầm các mạch điện đơn giản.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC:

1. Tổ chức và ổn định lớp: 

2. Kiểm tra bài cũ: 
· Hãy vẽ sơ đồ mạch điện và nêu nguyên lý của mạch chỉnh lưu hai nửa chu kỳ và mạch chỉnh lưu hình cầu?

· Hãy vẽ sơ đồ khối và nêu nguyên lý của mạch nguồn một chiều?

3. Giới thiệu bài mới: 
4. Các hoạt động dạy học: 
Tiết 1: Hoạt động 1: Tìm hiểu mạch khuếch đại.

	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh
	Nội dung bài học

	· GV: Em hãy cho biết thế nào là khuếch đại?

· GV: Em hãy cho biết chức năng của mạch khuếch đại là gì?

· GV: Em hãy vẽ sơ đồ và chỉ rõ các đầu của IC khuếch đại thuật toán?

· GV: Em hãy cho biết nguyên lý làm việc của IC khuếch đại?

· GV: Em hãy cho biết hồi tiếp âm là gì?

· GV: Em háy vẽ sơ đồ và chỉ rõcác linh kiện trong mạch khuếch đại điện áp dùng OA?


	· HS trả lời theo hiểu biết của mình.

· HS nêu chức năng của mạch khuếch đại

· HS lên bảng vẽ sơ đồ sau đó GV nhận xét sửa chữa. 

· HS giải thích theo cách các em hiểu rồi sau đó GV nhận xét.


	I. Mạch khuếch đại:

1. Chức năng của mạch khuếch đại:
Mạch khuếch đại mắc phối hợp các linh liện để khuếch đại tín hiệu về điện áp, dòng  điện, công suất.

2. Sơ đồ và nguyên lý làm việc:

  SHAPE  \* MERGEFORMAT 



a. Sơ đồ khuếch đại dùng IC và IC khuếch đại thuật toán viết tắt là OA thực chất là bộ khuếch đại dòng điện một chiều có hệ số khuếch đại lớn có hai đầu vào và một đầu ra. (đầu vào đảo đánh dấu trừ “-” đầu vào không đảo đánh dấu cộng “+”).

b. Nguyên lý làm việc của mạch khuếch đại điện áp dùng OA

-  Mạch hồi tiếp âm thông qua. Đầu vào không đảo được nối với điểm chung của mạch điện ( Nối đất).

-  Tín hiệu vào qua đưa vào đầu vào không đảo của OA.

-  Kết quả ngược pha với và đã được khuếch đại.


Tiết 2: Hoạt động 2: Tìm hiểu mạch khuếch đại.

	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh
	Nội dung bài học

	· GV: Em hãy cho biết thế nào là xung?

· GV: Em hãy cho biết công dụng  của mạch tạo xung?

· GV: Em hãy vẽ sơ đồ và nêu rõ các linh kiện trong mạch tạo xung?

· GV: Em hãy cho biết mạch tạo xung hoạt động như thế nào?


	· HS trả lời theo hiểu biết của mình.

· HS nêu công dụng của mạch tạo xung

· HS lên bảng vẽ sơ đồ sau đó GV nhận xét sửa chữa. 

· HS giải thích theo cách các em hiểu rồi sau đó GV nhận xét.


	I.  Mạch tạo xung.

1. Chức năng của mạch tạo xung:

-Mạch tạo xung là mạch điện tử nhằm phối hợp các linh kiện điện tử để biến đổi dòng điện thành năng lượng xoay chiều có hình dạng và tần số theo yêu cầu.

2. Sơ đồ và nguyên lý làm việc của mạch tạo xung đa hài tự dao động. 

a. Sơ đồ:


b. Nguyên  lý làm việc:

- Khi đóng điện, ngẫu nhiên một Tranzito mở còn Tranzito tắt. Nhưng chỉ sau thời gian Tranzito đang mở lại tắt và Tranzito đang tắt lại mở. Chính quá rình phóng nạp của hai tụ điện đã làm thay đổi điện áp mở tắt của hai Tranzito. Quá trình cứ như vậy theo chu kì để tạo xung.

Trường hợp đặc biệt T1 và T2 giống nhau R1=R2; R3= R4=R: C1 = C2 = C thì ta sẽ được xung đa hài đối xứng với độ rộng xung là  
[image: image29.wmf]t

 = 0,7RC và  chu kì  xung

 TX = 2  = 1,4RC.


5. Củng cố kiến thức bài học:

· Nhắc lại sơ mạch khuếch đại.

· Nhắc lại sơ đồ mạch tạo xung.

6. Nhận xét và dặn dò chuẩn bị bài học kế tiếp.

· Chuẩn bị bài 9 THIẾT KẾ MẠCH ĐIỆN TỬ CƠ BẢN

IV. RÚT KINH NGHIỆM:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài  9: THIẾT KẾ MẠCH ĐIỆN TỬ CƠ BẢN

I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:

- Nguyên tắc chung và các bước cần thiết tiến hành thiết kế mạch điện tử.

2. Kỹ năng:

- Thiết kế được một mạch điện tử đơn giản.

3. Thái độ:

-  Có ý thức tìm hiểu thiết kế mạch điện tử đơn giản.

II. CHUẨN BỊ:

1. Chuẩn bị của giáo viên:

- Nội dung: Đọc kĩ bài 9 (SGK) và tài liệu liên quan.

- Đồ dùng:


· Tranh vẽ hình 9.1(SGK).

· Mô hình mạch điện(nếu có).

· Máy chiếu (nếu có).

2. Chuẩn bị của học sinh:

- Đọc kĩ bài 9 (SGK) và tài liệu liên quan.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC:

1. Tổ chức và ổn định lớp: (1 phút)
2. Kiểm tra bài cũ: (4  phút)

a. Vẽ sơ đồ và nêu nguyên lý mạch khuếch đại dùng OA?

b. Vẽ sơ đồ khối và nêu nguyên lý mạch tạo xung đa hài tự động?

3. Giới thiệu bài mới: (   phút)

4. Các hoạt động dạy học: ( 40 phút)
Hoạt động 1: Tìm hiểu nguyên tắc chung để thiết kế mạch điện tử đơn giản.

	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của HS
	Nội dung bài học

	· GV: Em hãy cho biết nguyên tắc chung khi thiết kế mạch điện tử?

· GV: Nguyên tắc nào là quan trọng nhất?


	· HS: Nêu nguyên tắc chung khi thiết kế mạch điện tử.

· HS: Trình bày ý kiến.
	I. Nguyên tắc chung:

* Thiết kế mạch điện tử cần tuân thủ nguyên tắc: 

- Bám sát, đáp ứng yêu cầu thiết kế.

- Mạch thiết kế đơn giản, tin cậy.

-  Thuận tiện khi lắp đặt, vận hành và sửa chữa.

- Hoạt đông chính xác.

- Linh kiện có sẵn trên thị trường.


Hoạt động 2: Tìm hiểu các bước thiết kế mạch điện tử dơn giản

	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của HS
	Nội dung bài học

	· GV: Em hãy nêu yêu cầu của mạch nguyên lý? (gọi từng HS)

· GV: Em hãy nêu yêu cầu của mạch lắp ráp?

· GV: Vì sao dây dẫn không được chồng chéo lên nhau và ngắn nhất?

· GV: Nêu ưu nhược điểm của vẽ mạch bằng phần mềm?


	· HS: Nêu yêu cầu của mạch nguyên lý.

· HS: Nêu ý kiến của mình.

· HS: Nêu ý kiến của mình

· HS: Nêu ý kiến của mình


	II. Các bước thiết kế:
1. Thiết kế mạch nguyên lý:
- Tìm hiểu yêu cầu của mạch thiết kế. 

- Đưa ra một số phương án để thực hiện.

- Chọn phương án hợp lý nhất. 

- Tính toán chọn các linh kiện hợp lý.

2. Thiết kế mạch lắp ráp:

* Mạch lắp ráp thiết kế phải tuân thủ nguyên tắc:

- Bố trí các linh kiện trên bảng mạch điện khoa học và hợp lý.

- Vẽ ra đường dây dẫn điện để nối các linh kiện với nhau theo sơ đồ nguyên lý.

- Dây dẫn không chồng chéo lên nhau và ngắn nhất.

Hiện nay người ta có thể thiết kế các mạch điện tử bằng các phần mềm thiết kế nhanh và khoa học ví dụ các phần mềm ProTel, Workbench,…


Hoạt động 3: Thiết kế mạch nguồn điện một chiều
	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của HS
	Nội dung bài học

	· GV: Em hãy cho biết các phương án chỉnh lưu đã học?

· GV: Em hãy cho biết ưu nhược điểm của các phương án chỉnh lưu?

· GV: Phương án chỉnh lưu nào được dùng nhiều trong thức tế? Vì sao?

· GV: Yêu cầu HS tham gia tính toán và chọn các linh kiện.

· GV: Gọi HS tính công suất máy biến áp.

· GV: Gọi HS tính điện áp.

· GV: Gọi HS chọn tụ điện.


	· HS: Nêu các phương án chỉnh lưu.

· HS: Tìm ưu nhược điểm của các phương án chỉnh lưu.

· HS: Chọn một phương án chỉnh lưu.

· HS: Lên bảng 

· HS: Lên bảng tính toán.

· HS: Lên bảng tính toán.

· HS: Phát  biểu chọn tụ điện.


	III. Thiết kế mạch nguồn điện một chiều

* Lựa chọn sơ đồ thiết kế:

Có ba phương án chỉnh lưu là:

1. Chỉnh lưu một nửa chu kỳ chỉ có một điốt nhưng chất lượng điện áp kém nên trong thực tế ít dùng.

2. Chỉnh lưu cả chu kỳ với hai điốt có chất lượng điện áp tốt, nhung biến áp có trung tính ít có sẵn trên thị trường, mặt khác điện áp ngược trên điốt lớn, nên sơ đồ này không thuận tiện khi chế tạo.

3. Sơ đồ chỉnh lưu cầu một pha tuy dùng 4 điốt nhưng chất lượng điện áp ra tốt và nhất là biến áp có sẵn trên thị trường nên sơ đồ này được dùng nhiều hơn trên thực tế. Do đó ta chọn sơ đồ chỉnh lưu cầu 1 pha làm sơ đồ thiết kế.

- Sơ đồ bộ nguồn có dạng như hình 9.1

* Tính toán và chọn các linh kiện trong mạch

- Công suất biến áp: 

P = kp.Itải = 1,3.12.1 =15,6 W.

Trong đó kp là hệ số, kp = 1,3

- Dòng điện điốt 

ID = kI.Itải/ 2 = 10.0,5/ 2=2,5A

Hệ số dòng điện kI thường chọn kI=10

- Điện áp:

UN=kU.UN.
[image: image30.wmf]2

=1,8.13,5=24,3V

Chọn hệ số kU=1,8

Từ thông số trên chọn điốt loại 1N1089 có UN=100V; Iđm=5A, (UD=0,75V.

Chọn tụ có C=1000µF, UN =25V


5. Củng cố kiến thức bài học: Nhấn mạnh trọng tâm của bài giảng : các chọn, tính toán các linh kiện trong mạch cho phù hợp với yêu cầu
6. Nhận xét và dặn dò chuẩn bị bài học kế tiếp. Chuẩn bị bài học tiếp theo bài 10 THỰC HÀNH NGUỒN ĐIỆN MỘT CHIỀU
IV. RÚT KINH NGHIỆM :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 10:  THỰC HÀNH MẠCH NGUỒN MỘT CHIỀU
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:

Nhận dạng được các linh kiện và vẽ được các sơ đồ nguyên lý từ mạch nguồn thực tế.

2. Kỹ năng:

Phân tích được nguyên lý làm việc của mạch điện.

3. Thái độ:

Có ý thức tuân thủ các qui trình và quy định về an toàn.

II. CHUẨN BỊ:

1. Chuẩn bị của giáo viên:

· Đồng hồ vạn năng: một chiếc.

· 06 mạch nguồn lắp sẵn trên bảng mạch bao gồm khối biến áp nguồn, chỉnh lưu cầu, lọc nguồn, ổn áp dùng IC 7812.

2. Chuẩn bị của học sinh:

· Đọc kỹ kiến thức bài học mạch nguồn một chiều.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC:

1. Tổ chức và ổn định lớp: (2 phút) 

· Chia học sinh thành 6 nhóm nhỏ để chuẩn bị thực hành.
2. Kiểm tra bài cũ: ( 5 phút)

· Trình bày nguyên lí làm việc của mạch chỉnh lưu cầu?

· Trình bày chức năng các khối trong mạch nguồn 1 chiều?

3. Các hoạt động dạy học: ( 35 phút)

Hoạt động 1: (15 phút) Trình tự các bước thực hành.

	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh
	Nội dung bài học

	· GV chia HS thành các nhóm nhỏ phù hợp với số lượng dụng cụ thực hành.

· GV cho HS quan sát mạch cụ thể.

· Cho học sinh tìm hiểu đồng hồ đo điện đa năng. Chỉnh đúng thang đo

· GV cho học sinh vẽ sơ đồ nguyên lý của mạch điện trên.

· GV kiểm tra nếu học sinh nào vẽ đúng thì cho học sinh cắm điện và tiến hành đo thông số ghi vào mẫu báo cáo.

GV chú ý trong quá trình đo của học sinh phải tuyệt đối an toàn điện.
	· Tự ý thức để chia nhóm

· Quan sát để thực hiện các nhiệm vụ mà giáo viên giao

· Quan sát, đo rồi đọc giá trị ghi vào mẫu báo cáo.


	· Bước 1: Quan sát tìm hiểu các linh kiện trong mạch thực tế.

· Bước 2: Vẽ sơ đồ nguyên lý của mạch điện trên.

· Bước 3: Cắm dây nguồn vào nguồn điện xoay chiều. Dùng đồng hồ vạn năng đo các thông số sau đó ghi vào mẫu báo cáo.

Điện áp của hai đầu cuộn dây sơ cấp của biến áp nguồn U1.

Điện áp của hai đầu cuộn dây thứ  cấp của biến áp nguồn U2.

Điện áp của đầu ra của mạch lọc U3.

Điện áp của đầu ra của mạch ổn áp U4.




 Hoạt động 2: (20 phút)  Tự đánh giá kết quả bài thực hành.

	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh
	Nội dung bài học

	Giáo viên đánh giá kết quả của bài thực hành và cho điểm.
	Học sinh hoàn thành theo mẫu và tự đánh giá kết quả thực hành.
	+ Học sinh hoàn thành theo mẫu và tự đánh giá kết quả thực hành.

+ Giáo viên đánh giá kết quả của bài thực hành và cho điểm.

	Mẫu báo cáo thực hành

	Họ và tên:…………………………

Lớp 12……

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ


KẾT QUẢ ĐO

Điện áp sơ cấp biến áp U1
Điện áp thứ cấp biến áp U2
Điện áp sau mạch lọc U3
Điện áp sau mạch ổn áp U4
Nhận xét, kết luận:

Tỉ số của biến áp nguồn: …………………………………………
Trị số hiệu dụng và trị số đỉnh của điện áp xoay chiều ở cuộn thứ cấp của biến áp nguồn:  ……………………………………………………………………



4. Củng cố kiến thức bài học: 3’

         GV tổng kết đánh giá bài thực hành nhấn mạnh trọng tâm của bài.

5. Nhận xét và dặn dò chuẩn bị bài học kế tiếp.

         Chuẩn bị bài 12: THỰC HÀNH ĐIỀU CHỈNH CÁC THÔNG SỐ CỦA MẠCH TẠO XUNG ĐA HÀI DÙNG TRANZITO.
IV. RÚT KINH NGHIỆM

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 12  THỰC HÀNH: ĐIỀU CHỈNH CÁC THÔNG SỐ CỦA MẠCH TẠO XUNG ĐA HÀI DÙNG TRANZITO
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:

· Điều chỉnh được từ xung đa hài đối xứng sang xung đa hài không đối xứng.

· Biết cách thay đổi chu kì xung.

2. Kỹ năng:

3. Sử dụng các dụng cụ thực hành đúng kĩ thuật.

3. Thái độ:

4. Có ý thức tuân thủ các qui trình và quy định về an toàn.

II. CHUẨN BỊ:

 1. Nội dung:

·  Nội dung: đọc kĩ bài 8 và bài 12 trong SGK

·  Dụng cụ, vật liệu cho một nhóm học sinh ( hoặc cho nhóm HS chuẩn bị trước)

· Một mạch tạo xung đa hài đã ráp sẵn dùng Tranzito như  hình 8.3 ( SGK)

· 1 tụ hóa, 1 nguồn điện một chiều, kìm, tua vít, .....

 2. Đồ dùng, vật liệu (cho một nhóm học sinh).

5. Đồng hồ vạn năng: 1 chiếc

6. Bo mạch thử: 1 chiếc

7. Kìm, kẹp, tua vít.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC:

1. Tổ chức và ổn định lớp: (2 phút) 

· Chia học sinh thành các nhóm nhỏ để chuẩn bị thực hành.
2. Kiểm tra bài cũ: ( 3 phút)

· Ôn lại kiến thức lí thuyết bài 4,7,9 và nhắc lại nguyên tắc sử dụng đồng hồ vạn năng

3. Các hoạt động dạy học: ( 40 phút)

Hoạt động 1: ĐVĐ vào bài:
Hoạt động 2: (10 phút)Trình tự các bước thực hành.

	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh
	Nội dung bài học

	· GV chia HS thành các nhóm nhỏ phù hợp với số lượng dụng cụ thực hành.

· GV cho học sinh kiểm tra mạch và cấp nguồn cho mạch hoạt động.

· GV hướng dẫn học sinh gắn thêm hai tụ điện.

· GV kiểm tra mạch của học sinh rồi cho cắm nguồn.

Quan sát khi chỉ gắn một tụ điện.
	# Thực Hiện Theo Yêu Cầu Của GV

# Tự Kiểm Tra Mạch Và Cấp Nguồn.

# Thực Hiện

# Giao Cho GV Kiểm Tra

# Quan sát
	- Bước 1: Cấp nguồn cho mạch điện hoạt động.

+ Quan sát ánh sáng và đếm số lần sáng tối của led trong khoảng 60 giây. Ghi kết quả vào bảng  theo mẫu báo cáo thực hành.

 - Bước 2: Cắt nguồn, mắc song song hai tụ điện với nhau. Đóng điện và làm như bước1           

- Bước 3: Cắt điện, bỏ ra một tụ điện ở 1 vế của bước 2. Đóng điện và làm như bước 1. 

So sánh thời gian sáng tối của hai led.


Hoạt động 2: (20 phút): Tổ chức thực hành
	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh
	Nội dung bài học

	· GV hướng dẫn HS thực hành lần lượt theo các bước  trong SGK.   

· Yêu cầu HS chú ý  câu hỏi để làm báo cáo sau bài.

· HS phải chú ý quan sát, xem xét để đưa ra các nhận xét phù hợp với lý thuyết.
	
	- Thể hiện trong bảng báo cáo và nhận xet của nhóm HS sau khi đã thảo luận và đã làm thực hành.

- Học sinh hoàn thành theo mẫu và tự đánh giá kết quả thực hành.

Giáo viên đánh giá kết quả của bài thực hành và cho điểm.


Hoạt động 3: (10 phút): Hoàn thành mẫu báo cáo 

	Mẫu báo cáo thực hành

	ĐIỀU CHỈNH CÁC THÔNG SỐ

MẠCH TẠO XUNG ĐA HÀI DÙNG TRANZITO

  Họ và tên: ………………………………….

  Lớp: 12

Trường hợp

Số lần sáng và thời gian sáng của các led

LED đỏ

LED xanh

Khi chưa có thay đổi tụ bước1

Khi mắc song song thêm tụ bước 2

Khi thay đổi tụ điện ở bước 3

 - Tự nhận xét cho kết luận về chiều hướng thay đổi các thông số của mạch điện có thể thực hiện được các trường hợp sau:

+ Kéo dài chu kỳ dao động cho đèn nháy chậm

+ Rút ngắn chu kỳ dao động cho đèn nháy nhanh

+ Cho đèn đỏ sáng lâu, đèn xanh tắt lâu và ngược lại.




4. Củng cố kiến thức bài học:

GV có thể giải thích thêm và đặt câu hỏi mở rộng cho HS thảo luận:

· Tại sao khi mắc song song thêm hai tụ điện với hai tụ điên ở trong mạch thấy đèn LED nháy chậm lại ?
· Tại sao khi chỉ mắc song song thêm  tụ điện vào môt  bên  tụ thấy thời gian sáng tối  của hai đèn LED khác nhau ?

5. Nhận xét và dặn dò chuẩn bị bài học kế tiếp.

Chuẩn bị kiểm tra một tiết.

IV. RÚT KINH NGHIỆM

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………




Bài 13 : KHÁI NIỆM VỀ MẠCH ĐIỆN TỬ ĐIỀU KHIỂN

I./ MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:

· Biết được khái niệm, công dụng phân loại mạch điện tử điều khiển.

2. Kỹ năng:

· Thu thập thông tin về ứng dụng các mạch điện tử điều khiển.

3. Thái độ:

· Có ý thức tìm hiểu về mạch điện tử điều khiển. 

II./ CHUẨN BỊ:

1. Chuẩn bị của giáo viên:

· Nghiên cứu Bài 13 trong SGK, đọc tài liệu liên quan đến bài giảng.

· Tranh vẽ SGK các hình13-3.13-4 SGK. 

· Sử dụng máy chiếu nếu có.

2. Chuẩn bị của học sinh:

· Nghiên cứu Bài 13 trong SGK. 

· Đọc tài liệu liên quan đến bài giảng.

III./ TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC:

1. Tổ chức và ổn định lớp: ( 3  phút)
2. Kiểm tra bài cũ: (   phút)

3. Giới thiệu bài mới: ( 2  phút)


Trong thực tế có rất nhiều thiết bị điện trong nhà của chúng ta, tuy nhiên có nhiều chủng loại khác nhau. Sự tiện dụng của các thiết bị có điều khiển tự ddộng, bán tự động là rất rõ ràng. Để tìm hiểu chúng ta đi tìm hiểu nội dung của bài 13.

4. Các hoạt động dạy học: (40  phút)
Hoạt động 1: 

	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh
	Nội dung bài học

	· GV: Ví dụ mạch điện tử điều khiển từ xa của Tivi.

· GV: Vẽ hình 13-1 sgk

· GV: Điều khiển độ sáng tối của đèn bàn được thực hiện phổ biến bằng mạch gì?

· GV: Hãy lấy thêm ví dụ thiết bị điều khiển bằng điện tử ?

· GV: Hãy lấy thêm ví dụ thiết bị điều khiển bằng điện tử có hồi tiếp?

· GV: Hãy lấy ví dụ thiết bị điều khiển bằng điện tử không có hồi tiếp?

· 
	· HS: Theo dõi và ghi bài

· HS: trả lời

· HS: trả lời

· HS: trả lời: Nồi cơm điện, điều hoà nhiệt độ.

· HS: trả lời: đèn bàn.


	I. Khái niệm về mạch điện tử điều khiển

· Những mạch điện tử thực hiện chức năng điều khiển được coi là mạch điện tử điều khiển.

· Sơ đồ tổng quát của mạch điện tử.

                                   Hồi tiếp

Tín hiệu vào

· MĐTĐK: mạch điện tử điều khiển.

· ĐTĐK : đối tượng điều khiển.

· Hồi tiếp có thể có cũng có thể không có trong mạch.


	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh
	Nội dung bài học

	Hoạt động 2: 

· GV: Diễn giảng


	· HS: Theo dõi và ghi bài


	II. Công dụng

- Điều khiển tín hiệu

- Tự động hóa các máy móc, thiết bị

- Điều khiển các thiết bị điện dân dụng

- Điều khiển trò chơi, giải trí.



	Hoạt động 3: Trình bày phân loại mạch điện tử điều khiển

	· GV:  cho HS theo dõi sgk

· Công tắc tơ

· Áp tô mat

· Đèn đỏ, đèn xanh, quảng cáo

· Điều khiển động cơ

· Đèn nhấp nháy

· Chương trình Asembly

Máy CNC Tiện, Khoan, Phay, Bào.
	
	III. Phân loại mạch điện tử điều khiển.

· Theo công suất:

· Công suất lớn

· Công suất nhỏ

· Theo chức năng:  

· Điều khiển tín hiệu 

· Điều khiển tốc độ

· Theo mức độ tự động hóa:

· Điều khiển bằng mạch rời

· Điều khiển bằng vi mạch.

· Điều khiển bằng vi xử lý có lập trình.

Điều khiển bằng phần mềm máy tính.


5. Củng cố kiến thức bài học:5’

· GV: Hệ thống lại trọng tâm của bài học.

· Trình bày một số ví dụ về mạch điện tử điều khiển ở các vật dụng trong thực tế.

6. Nhận xét và dặn dò chuẩn bị bài học kế tiếp.

· Xem nội dung bài 14: MẠCH ĐIỀU KHIỂN TÍN HIỆU.

IV. RÚT KINH NGHIỆM

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 14 : MẠCH ĐIỀU KHIỂN TÍN HIỆU
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:

· Hiểu được khái niện về mạch điều khiển tín hiệu.

· Biết được các khối cơ bản của mạch điều khiển tín hiệu.

2. Kỹ năng:

· Vẽ được sơ đồ khối, sơ đồ mạch bảo vệ quá điện áp.

3. Thái độ:

· Có ý thức tìm hiểu mạch điều khiển tín hiệu.

II. CHUẨN BỊ:

1. Chuẩn bị của giáo viên:

· Nghiên cứu Bài 14 trong SGK.

· Đọc tài liệu liên quan đến bài giảng.

· Tranh vẽ SGK các hình14-3.

2. Chuẩn bị của học sinh:

· Nghiên cứu Bài 14 trong SGK.

· Đọc tài liệu liên quan đến bài giảng.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC:

1. Tổ chức và ổn định lớp:

2. Kiểm tra bài cũ:
· Mạch như thế nào gọi là mạch điện tử điều khiển?

· Hãy nêu cách phân loại mạch điện tử điều khiển theo công suất?

3. Giới thiệu bài mới:
4. Các hoạt động dạy học:

Hoạt động 1: Tìm hiểu về khái niệm  và công dụng của mạch điều khiển tín hiệu.
	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh
	Nội dung bài học

	GV: Em hãy cho biết mạch điện tử điều khiển là gì?

GV: Em hãy kể tên một số tín hiệu điều khiển bằng mạch điện tử mà em đã gặp?

GV: Đèn giao thông sử dụng mạch điều khiển tín hiệu vào công việc gì?

GV: Trong bảng điện tử thì mạch điều khiển có vai trò gì?

GV: Mạch điều trong bộ bảo vệ tủ lạnh có chức năng gì?
	HS: Trả lời theo sự hiểu biết của mình.

HS : Theo dõi và ghi bài

HS : trả lời

HS : Theo dõi và ghi bài
	I. Khái niệm về mạch điều khiển tín hiệu 

Ví dụ : Sự thay đổi tắt, sáng của đèn giao thông.

- Để điều khiển sự thay đổi  trạng thái của các tín hiệu người ta dùng một mạch điện tử, mạch đó gọi là mạch điều khiển tín hiệu.          




Hoạt động 2: Tìm hiểu nguyên lý chung của mạch điều khiển tín hiệu. 
	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh
	Nội dung bài học

	GV: Hãy nêu công dụng của mạch điều khiển tín hiệu?

GV: Em hãy nêu một vài ví dụ về mạch thông báo tình trạng thiết bị khi gặp sự cố?

GV: Em hãy nêu một vài ví dụ về mạch dùng làm đèn trang trí?

GV: Em hãy nêu một vài ví dụ về mạch thông báo những thông tin cần thiết cho con người thực hiện theo hiệu lệnh?

GV: Em hãy nêu một vài ví dụ về mạch thông báo về tình trạng hoạt động của máy móc?
	HS: khi điện áp cao, điện áp thấp trong máy biến áp.

HS : Trả lời theo sự hiểu biết của mình.

HS:Bảng quảng cáo điện tử.

HS: Đèn giao thông đường bộ…

HS: Bảng điện tử ở máy giặt, nồi cơm điện
	     II. Công dụng

 - Thông báo về tình trạng của thiết bị khi gặp sự cố.

- Thông báo về những thông tin cần thiết cho con người thực hiện theo hiệu lệnh.

- Làm các thiết bị trang trí bằng điện tử.

- Thông báo về tình trạng hoạt động của máy móc.




Hoạt động 3: Tìm hiểu nguyên lý chung của mạch điều khiển tín hiệu.

	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh
	Nội dung bài học

	GV: Giới thiệu nguyên lý hoạt động hình 14- 3 sgk 

GV: Em hãy nêu nguyên lý chung của mạch điều khiển tín hiệu?


	HS : theo dõi

HS: Trả lời dưak trên hiểu biết của mình.
	III, Nguyên lý chung của mạch điều khiển tín hiệu.

Sơ đồ khối nguyên lý chung của mạch điều khiển tín hiệu :


· Khối 1: Nhận lệnh

· Khối 2: Xử lý

· Khối 3: Khuếch đại

· Khối 4: Chấp hành

* Nguyên lý :

Sau khi nhận lệnh báo hiệu từ một cảnh báo của một cảm biến, mạch điều khiển sẽ xử lý tín hiệu đã nhận, điều chế theo một nguyên tắc nào đó. Sau khi xử lý xong tín hiệu được khuếch đại đến công suất hợp lý và đưa tới khối chấp hành. Khối chấp hành sẽ phát lệnh báo hiệu bằng chuông, bằng đèn, hàng chữ …

Ví dụ : mạch bảo vệ và điều khiển quá điện áp dùng trong gia đình.


5. Củng cố kiến thức bài học:
· Em hãy cho biết khái niệm về mạch điều khiển tín hiệu?

· Hãy mô tả các khối cơ bản của mạch điều khiển tín hiệu?

6. Nhận xét và dặn dò chuẩn bị bài học kế tiếp.

· Đọc trước bài 15 SGK

IV. RÚT KINH NGHIỆM

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 15.MẠCH ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ XOAY CHIỀU MỘT PHA

I. MỤC TIÊU:
   Qua bài học này, học sinh cần nắm được:

1. Kiến thức:

· Biết được ứng dụng của mạch điện tử trong điều khiển tốc độ động cơ điện 1 pha.

· Hiểu được mạch điều khiển tốc đọ quạt bằng triac.

2. Kỹ năng:

· Vẽ được sơ đồ mạch điện tử động cơ một pha.

3. Thái độ:

· Có ý thức tìm hiểu mạch điều khiển tín hiệu. 
II.CHUẨN BỊ:

1. Chuẩn bị của giáo viên:

· Nghiên cứu  kỹ bài 15(SGK) và các tài liệu liên quan

· Vật thể có sử dụng mạch điều khiển tín hiệu như quạt điều khiển từ xa,… tranh vẽ, mô hình.

2. Chuẩn bị của học sinh:

· Nghiên cứu Bài 15 trong SGK.

· Đọc tài liệu liên quan đến bài giảng.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC:

1. Tổ chức và ổn định lớp: 

2. Kiểm tra bài cũ: 
· Mạch điện điều khiển là gì?

· Hãy nêu công dụng của mạch điện tử điều khiển, cho ví dụ thực tế?

3. Giới thiệu bài mới: 
4. Các hoạt động dạy học: 

Hoạt động 1: Giới thiệu công dụng mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha.
	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh
	Nội dung bài học

	-Giáo viên lấy ví dụ về những động cơ 1 pha: Máy bơm nước, tủ lạnh, quạt trần, quạt bàn ...

-Hãy nêu 1 số thiết bị điện sử dụng động cơ 1 pha có và không điều chỉnh tốc độ?

-Sao phải thay đổi tốc độ quay của động cơ điện xoay chiều một pha?

-3 Em cho biết các cách để thay đổi tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha? 

-Công dụng của mạch điều khiển động cơ điện xoay chiều một pha?
	Học sinh trả lời
Học sinh trả lời

Học sinh trả lời

Học sinh trả lời
	I.Công dụng mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha:
 Động cơ điện xoay chiều một pha (Động cơ 1 pha) được sử dụng khá rộng rãi trong công nghiệp và đời sống: Máy bơm nước, quạt điện …

  Khi sử dụng loại động cơ này phải điều khiển nhiều chế độ như: Điều khiển tốc độ, mở máy, đảo chiều, hãm …

  Để điều khiển tốc độ động cơ 1 pha có thể sử dụng các phương pháp sau:

- Thay đổi số vòng dây của stato.

- Điều khiển đưa điện áp vào động cơ.

- Điều khiển tần số nguồn điện đưa vào động cơ.


Hoạt động 2: Tìm hiểu nguyên lý điều khiển tốc độ động cơ một pha.
	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh
	Nội dung bài học

	-Giáo viên giới thiệu H15.1 SGK

-Em hãy vẽ sơ đồ khối mạch điều khiển động cơ điện xoay chiều một pha?

GV gọi học sinh lên lấy ví dụ thực tế cho mỗi loại.

-Em hãy nêu nguyên lý điều khiển tốc độ động cơ xoay chiều một pha Hình 15 - 1a

-Em hãy nêu nguyên lý điều khiển tốc độ động cơ xoay chiều một pha 

-Hình 15 – 1b


	Học sinh lên vẽ

-Học sinh suy nghĩ và nêu nguyên lý điều khiển tốc độ động cơ xoay chiều một pha

-Học sinh suy nghĩ và nêu nguyên lý điều khiển tốc độ động cơ xoay chiều một pha  
	II.Nguyên lý điều khiển tốc độ động cơ một pha:

1. Sơ đồ khối
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2. Nguyên lý điều khiển tốc độ động cơ xoay chiều một pha:

- Điều khiển tốc độ bằng cách thay đổi điện áp (Hình 15-1a). Tốc độ được điều khiển bằng mạch điện tử thay đổi trị số điện áp đặt vào động cơ.

- Điều khiển tốc độ bằng cách thay đổi tần số nguồn điện đưa vào động cơ (Hình 15-1b). Mạch điều khiển có nhiệm vụ điều khiển tàn số f1 và điện áp U1 thành tần số  điện áp f2 và điện áp U2 đưa vào động cơ.


Hoạt động 3: Tìm hiểu một mạch điều khiển động cơ một pha.
	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh
	Nội dung bài học

	Em hãy đọc sơ đồ mạch điều khiển động cơ điện xoay chiều một pha?

Em hãy nêu nguyên lý điều khiển tốc độ động cơ xoay chiều một pha? 

Hình 15-2a

Nêu nguyên lý điều khiển tốc độ động cơ xoay chiều một pha? Hình 15-2b

[image: image32.png]



Em cho biết ưu nhược điểm của các mạch điều khiển trên?
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	Học sinh trả lời và lấy ví dụ

Học sinh trả lời và lấy ví dụ

Học sinh trả lời và lấy ví dụ

Học sinh chỉ ra ưu nhược điểm của mạch điều khiển


	III. Một số mạch điều khiển động cơ một pha:

1. Một số mạch điều khiển động cơ một pha:
( Xem hình 15.2 SGK )

2. Nguyên lý hoạt động:
Chức năng của các linh kiện:   

T- Triac điều khiển điện áp trên quạt.

   VR- Biến trở để điều chỉnh khoảng thời gian dẫn của triac.

   R- Điện trở hạn chế.

   Da- Điac - Định ngưỡng điện áp để Triac dẫn.

   C- Tụ điện tạo điện áp ngưỡng để mở thông điac.

Nguyên lý điều khiển:

Điện áp và tốc độ của quạt có thể được điều khiển bằng cách điều chỉnh biến trở VR trên hình 15-2a. Tuy nhiên sơ đồ điều khiển này không triệt để, vì ở vùng điện áp nhỏ khi triac dẫn ít rất khó điều khiển.

Sơ đồ hình 15-2a có chất lượng điều khiển tốt hơn. Tốc độ quay của quạt có thể điều khiển cũng bằng biến trở VR. Khi điều chỉnh trị số VR ta chỉnh việc nạp tụ C lúc đó điều chỉnh được thời điểm thời điểm mở thông Điac và thời điểm Triac dẫn. Như vậy Triac được mở thông khi điện áp trên tụ đạt điểm dẫn thông Điac. Kết quả là muốn tăng tốc độ của quạt ta cần giảm điện trở của VR để tụ nạp nhanh hơn, Triac dẫn sớm hơn điện áp ra sớm hơn. Ngược lại điện trở của VR càng lớn tụ nạp càng chậm Triac mở càng chậm lại điện áp và tốc độ quạt nhỏ xuống.

Mạch điều khiển trên đây có ưu điểm:

- Có thể điều khiển liên tục tốc độ quạt

- Có thể sử dụng cho các loại tải khác như điều khiển độ sáng của đèn sợi đốt, điều khiển bếp điện rất có hiệu quả.

- Kích thước mạch điều khiển nhỏ, gọn.

Nhược điểm:

Nếu chất lượng Triac, Điac không tốt thì ở vùng tốc độ thấp quạt sẽ xuất hiện tiếng ù do thành phần một chiều của dòng điện.


5. Củng cố kiến thức bài học:
· Em hãy cho biết khái niệm về mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha?

· Hãy mô tả các khối cơ bản của mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha?

1. Hãy cho biết thiết bị điện nào sau đây sử dụng động cơ 1 pha không điều chỉnh tốc độ:

a. Máy bơm nước                                        b. Quạt trần

c. Quạt điện                                                 d. Cả 3

2. Hãy cho biết thiết bị điện nào sau đây sử dụng động cơ 1 pha có điều chỉnh tốc độ:

a. Máy bơm nước                                        b. Quạt trần

c. Quạt điện                                                 d. Cả 3

3.Để điều chỉnh tốc độ động cơ 1 pha hiện nay sử dụng các phương pháp nào?

   a.Điều khiển bằng cách thay đổi điện áp        b. Điều khiển bằng cách thay đổi tần số

   c. Cả 2 đều đúng                                             d. Cả 2 đều sai

4. Triac được sử dụng làm gì trong mạch điện xoay chiều?

   a.Điều khiển điện áp trên mạch                      b. Điều khiển thời gian

   c. Hạn chế điện trở                                          d. Cả 3 đều sai

6. Nhận xét và dặn dò chuẩn bị bài học kế tiếp.

· Dặn học sinh về nhà xem lại bài 15 SGK.

· Đọc trước bài 16 SGK.

IV. RÚT KINH NGHIỆM:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

       Bài 17. KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ VIỄN THÔNG
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:

· Hiểu khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông.

· Biết được các khối cơ bản, nguyên lí làm việc hệ thống thông tin và viễn thông.

2. Kỹ năng:

· Vẽ được mô hình hệ thống thông tin và viễn thông.

3. Thái độ: Có ý thức tìm hiểu hệ thống thông tin và viễn thông.
II. CHUẨN BỊ:

1. Chuẩn bị của giáo viên:

· Nghiên cứu  kỹ bài 17 (SGK) và các tài liệu liên quan

· Vật thể có sử dụng về hệ thống thông tin và viễn thông.

2. Chuẩn bị của học sinh:

· Nghiên cứu  kỹ bài 17 (SGK) và các tài liệu liên quan

· Sưu tầm các vật thể có sử dụng về hệ thống thông tin và viễn thông.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC:

1. Tổ chức và ổn định lớp: (  phút)
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Giới thiệu bài mới: ( phút)


Ngày xưa việc truyền tin là một trong những việc khó khăn, đặc biệt trong những tình huống cấp bách như: chiến tranh, hoả hoạn, bão lũ . . . do truyền tin không kịp thời đã xảy ra những hậu quả tàn khốc. Nhưng hiện nay việc truyền thông tin đã ngày càng trở nên dễ dàng hơn, đem lại hiệu quả cao trong nhiều lĩnh vực của cuộc sông như: kinh tế, chính trị, xã hội. . . Vậy làm thế nào để chúng ta có được thuận lợi như đã nêu chúng ta cùng nghiên cứu bài 17.

4. Các hoạt động dạy học: (  phút)

Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm hệ thống thông tin và viễn thông.
	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh
	Nội dung bài học

	

	· GV: Hãy giải thích mô hình hệ thống thông tin và viễn thông?

· GV: Em hãy cho biết khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông?

· GV: Em hãy cho biết các phương pháp truyền thông tin hiện nay?
	· HS: Quan sát và trả lời.

· HS: Trả lời theo sự hiểu biết của mình.

· HS: Trả lời
	I. Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông

4. Mô hình hệ thống thông tin và viễn thông:

5. Khái niệm hệ thống thông tin và viễn thông: là những hệ thống truyền thông tin đi xa.

6. Các phương pháp truyền thông tin đi xa:

  Truyền trực tuyến.Truyền bằng sóng.

	· GV: Em cho biết chức năng của phần phát thông tin?

· GV: Em hãy cho biết nguồn thông tin là gì? Cho ví dụ cụ thể để minh họa.

· GV: Hiện nay chúng ta có những cách thức truyền thông tin như thế nào?

· 
GV: Trong hệ thống thông tin phần thu được dùng để làm gì? Cho ví dụ về phần thu thông tin.

· GV: Em hãy cho biết khối nhận thông tin là gì? Cho ví dụ cụ thể để minh họa.

· GV: Em hãy cho biết xử lí  thông tin là gì? Cho ví dụ cụ thể để minh họa.

· GV: Em hãy cho biết thiết bị đầu cuối là gì? Cho ví dụ cụ thể để minh họa.

MÔI TRƯỜNG TÍCH HỢP: 

· Sự truyền thông tin bằng sóng điện từ có ảnh hưởng gì đến môi trường không khí?

· Có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của con người?

· Có ảnh hưởng tiêu cực gì về môi trường xã hội như: bản quyền, sở hữu trí tuệ, thông tin rác trên mạng..?
	· HS: Trả lời theo hiểu biết của mình.
· HS: Trả lời theo hiểu biết của mình trong thực tế cuộc sống.

· HS: Trả lời theo hiểu biết của mình trong thực tế cuộc sống.

· HS: Trả lời theo hiểu biết của mình trong thực tế cuộc sống.( Cực thu micro không dây, điểm đỏ trên tivi, angten ti vi, mođem . . .)
· HS: Trả lời theo hiểu biết của mình trong thực tế cuộc sống.

- Nhiểm điện, nhiễu tín hiệu khác

- Ảnh hưởng đến nảo và tim

HS nghiên cứu trả lời
	I. Tìm hiểu sơ đồ khối và nguyên lý của hệ thống TT và VT

1/ Phần phát thông tin:

a. Chức năng: có nhiệm vụ đưa nguồn thông tin cần phát tới nơi cần thu thông tin.

b. Sơ đồ khối một máy phát thông tin:
Nguồn thông tin: Nguồn tín hiệu cần phát đi xa như: âm thanh, hình ảnh, chữ và số. . . 

· Xử lí thông tin: Nguồn tín hiệu cần được gia công và khuếch đại.

· Mã hoá: Những tín hiệu đã được xử lí có biên độ đủ lớn muốn truyền đi xa cần được mã hóa theo một kỹ thuật nào đó. Hiện nay có hai kỹ thuật mã hóa cơ bản là kỹ thuật tương tự và kỹ thuật số.

· Truyền đi: Tín hiệu sau khi được mã hóa được gửi vào phương tiện truyền dẫn để truyền đi xa (dây dẫn, cáp quang, sóng điện từ. . . )

  2/ Phần thu thông tin:


a) Chức năng: nhận tín hiệu đã được mã hóa được truyền đi từ phía phát, biến đổi ngược lại để đưa tới thiết bị đầu cuối.

b) Sơ đồ khối: 

· Nhận thông tin: tín hiệu đã phát đi được máy thu nhận bằng một thiết bị hay một mạch nào đó (angten, modem, . . .)

· Xử lí thông tin: các tín hiệu nhận về có công suất nhỏ và đã được mã hóa nên phải được xử lí như giải mã, điều chế, khuếch đại, . . .

· Thiết bị đầu cuối: là khâu cuối cùng của hệ thống (loa, màn hình, in ra giấy, . . . )

Những thông tin từ nơi phát đến nơi thu có thể ở khoảng cách xa, gần khác nhau. Tất cả nguồn phát và thu thông tin phải hợp thành một mạng thông tin quốc gia và toàn cầu.


5. Củng cố kiến thức bài học:

· Hãy cho biết vai trò của hệ thống thông tin và viễn thông hiện nay?

· Hãy mô tả các khối cơ bản của phần phát và phần thu thông tin?

A.Hãy chọn câu đúng: Sơ đồ khối một máy phát thông tin có trình tự là:

 a.Nguồn thông tin → Xử lý thông tin → Mã hoá → Truyền đi

 b.Xứ lý thông tin → Nguồn thông tin → Mã hoá → Truyền đi.

 c.Truyền đi → Mã hoá → Nguồn thông tin → Xứ lý thông tin

 d. Tất cả đều đúng.

B. Hãy chọn câu đúng: Sơ đồ khối một máy thu thông tin có trình tự như sau

a. Nhận thông tin → Xử lí thông tin → Thiết bị đầu cuối.

b. Xử lí thông tin → Nhận thông tin → Thiết bị đầu cuối

c. Thiết bị đầu cuối → Nhận thông tin →Xử lí thông tin .

d. Tất cả đều đúng.

C. Hãy chọn câu đúng: Phương pháp truyền thông tin hiện nay là

a. Truyền trực tuyến và truyền bằng súng.

b. Chỉ có truyền trực tuyến.

c. Chỉ có truyền bằng súng.

d. Tất cả đều sai.

6. Nhận xét và dặn dò chuẩn bị bài học kế tiếp.

· Học sinh về nhà xem lại bài cũ. Chuẩn bị bài cho tiết học tới.

IV. RÚT KINH NGHIỆM

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 18. MÁY TĂNG ÂM
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:

· Hiểu được sơ đồ khối và nguyên lí làm việc của máy tăng âm.

· Biết được chức năng các khối trong sơ đồ khối và nguyên lý hoạt động 

2. Kỹ năng:

· Vẽ được sơ đồ khối của máy tăng âm.
3. Thái độ:

· Có ý thức tìm hiểu máy tăng âm.

II. CHUẨN BỊ:

1. Chuẩn bị của giáo viên:

· Nghiên cứu kỹ bài 18: Máy tăng âm (SGK), các tài liệu liên quan.

· Tranh vẽ H.18-1; H.18-2; H.18-3 và vật thật (nếu có).

2. Chuẩn bị của học sinh:

· Nghiên cứu kỹ bài 18: Máy tăng âm (SGK), các tài liệu liên quan.

· Sưu tầm các mạch của máy tăng âm.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC:

1. Tổ chức và ổn định lớp: ( phút)
2. Kiểm tra bài cũ: ( phút)

· Nêu khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông?

· Vẽ sơ đồ khối và trình bày nguyên lý làm việc của phần phát thông tin?

· Vẽ sơ đồ khối và trình bày nguyên lý làm việc của phần thu thông tin?

3. Giới thiệu bài mới: (   phút)

4. Các hoạt động dạy học: ( phút)
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG

	Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm máy tăng âm.

	· GV: Gợi mở cho HS về máy tăng âm. 

· VD: Một người thuyết trình trong một hội nghị có 2000 người tham dự, người đó có đủ sức nói lớn để cho tất cả mọi người nghe được hay không?

· GV: Để giải quyết được vấn đề trên ta cần một thiết bị khuếch đại âm thanh, đó là máy tăng âm. Vậy máy tăng âm là gì?

· GV: nêu vấn đề cho HS thấy sự khác nhau giữa các loại máy tăng âm.

· VD: Về độ trung thực của âm thanh, công suất của máy, linh kiện.

· GV: Em hãy trình bày nguyên lý hoạt động của mạch? 
	· HS: Trả lời.

· HS: Trả lời.

HS: Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời.
	I.Khái niệm về máy tăng âm:

1. Khái niệm:  là thiết bị khuếch đại tín hiệu âm thanh.

2. Phân loại:

- Dựa vào chất lượng MTA: máy tăng âm thông thường và tăng âm chất lượng cao (HI-FI)
- Dựa vào công suất MTA: tăng âm công suất lớn, công suất vừa và công suất nhỏ.
- Dựa vào linh kiện MTA: tăng âm dùng linh kiện rời rạc hoặc dùng IC.


	Hoạt động 2: Tìm hiểu Sơ đồ khối và nguyên lí làm việc của máy tăng âm:

	· GV: Yêu cầu HS vẽ sơ đồ khối của máy tăng âm nói chung và nói rõ chức năng của từng 

· khối trong sơ đồ.

· Ví dụ: 

+ Mạch vào (tín hiệu vào).

+ Tín hiệu khuyếch đại.

+ Âm sắc.

+ Khuyếch đại trung gian.

+ Khuyếch đại công suất.

+  Loa.

Để hoạt động được thì cần có một nguồn nuôi.Qua sơ đồ khối, học sinh cần phải giải thích được tín hiệu âm thanh ( điện ( tín hiệu âm thanh.
	· HS: Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời.


	II. Sơ đồ khối và nguyên lí làm việc của máy tăng âm:

1. Sơ đồ khối và nguyên lí làm việc của máy tăng âm:    

 H.18-2 (Sgk)

2. Chức năng các khối của máy tăng âm:

- Khối mạch vào:

- Khối mạch tiền khuếch đại:

- Khối mạch âm sắc:

- Khối mạch KĐ trung gian:

- Khối mạch KĐ công suất:

- Khối nguồn nuôi:




5. Củng cố kiến thức bài học:
· GV tổng kết đánh giá bài học nhấn mạnh trọng tâm của bài.

6. Nhận xét và dặn dò chuẩn bị bài học kế tiếp.

IV. RÚT KINH NGHIỆM:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 19 : MÁY THU THANH

I./ MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:

Hiểu rõ được sơ đồ khối của máy thu thanh.

Biết được nguyên lý của khối khuếch đại cao tần.

2. Kỹ năng:

Vẽ được sơ đồ khối của máy thu thanh.

3. Thái độ:

Có ý thức tìm hiểu máy thu thanh.

II./ CHUẨN BỊ:

1. Chuẩn bị của giáo viên:

Nghiên cứu kĩ bài 19 SGK máy thu thanh, các tài liệu có liên quan.

Tranh vẽ hình 19.1, 19.2, 19.3 SGK.

Máy chiếu đa năng, máy thu thanh thật.

2. Chuẩn bị của học sinh:

Nghiên cứu kĩ bài 19 SGK máy thu thanh

Các tài liệu có liên quan.

III./ TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC:

1. Tổ chức và ổn định lớp: (1 phút)
2. Kiểm tra bài cũ: ( 4 phút)

· Vẽ mạch khuếch đại đẩy kéo.?

3. Giới thiệu bài mới: ( phút)

4. Các hoạt động dạy học: (40 phút)
Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm máy về thu thanh.
	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh
	Nội dung bài học

	GV: Em hãy cho biết máy thu thanh là gì?

GV: Em hiểu thế nào là máy điều biên?

GV: Em hiểu thế nào là máy điều tần?


	HS: trà lời theo hiểu biết cùa mình về máy thu thanh.


	 I. Khái niệm về máy thu thanh

   1. Khái niệm: là thiết bị điện tử thu sóng điện từ ngoài không gian.

    2. Phân loại: 

Máy điều biên (AM)

Máy điều tần (FM)


Hoạt động 2: Tim hiểu sơ đồ lhối và nguyên lý hoạt động của máy thu thanh
	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh
	Nội dung bài học

	- GV giới thiệu  sơ đồ khối của máy thu thanh 

- GV vừa trình bày chức năng của từng khối vừa liên hệ thực tế. 

- GV giải thích các thuật ngữ : sóng cao tần, sóng mang cao tần, sóng trung tần, sóng âm tần, chọn sóng, dao động ngoại sai

- Dựa vào chức năng của các khối hãy mô tả nguyên lí làm việc chung của máy thu thanh ?

- Vì sao cần có dao động ngoại sai? nếu không có tầng dao động ngoại sai thì máy có làm việc được không? (máy thu thanh kđ thẳng )


	
	II. Sơ đồ lhối và nguyên lý làm việc của máy thu thanh 

1. Sơ đồ khối thu thanh:

Gồm các khối chính:

- Khối chọn sóng

- Khối KĐ cao tần.
- Khối dao động ngoại sai.

- Khối trộn sóng

- Khối KĐ trung tần

- Khối tách sóng

- Khối KĐ âm tần
- Khối nguồn
2. Nguyên lí của máy thu thanh:

[image: image34.jpg]




	Hoạt động 3: Giới thiệu nguyên lí làm việc của khối tách sóng

	- Nhiệm vụ của mạch tách sóng là gì?

(tách sóng âm ra khỏi sóng mang cao tần, đây là một khâu điển hình của máy thu thanh)

- GV giới thiệu sơ đồ của mạch tách sóng. Sau đó đặt 1 số câu hỏi :

+ Sóng đưa vào khối tách sóng là tín hiệu gì ? đưa từ khối nào tới ?

+ Sóng đưa ra  khối tách sóng là tín hiệu gì ? đưa tới  khối nào ? 

+ Chức năng của điốt D và  tụ C ở trong mạch làm gì?

+ Vì sao tách sóng thường dùng điốt tiếp điểm? 

+ Nếu  tụ lọc bị hỏng thì hiện tượng gì xảy ra?
	
	III. Nguyên lí hoạt động của khối tách song trong máy thu thanh:
1. Sơ đồ khối – dạng song vào, ra: Hình 19 - 3
2. nguyên lí hoạt động của khối tách sóng
Sóng vào là sóng trung tần, nhờ điôt tách sóng Đ và tụ lọc sóng mang C nên sóng ra là sóng một chiều (sóng âm tần ban đầu)
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5. Củng cố kiến thức bài học:5’


  + Máy thu thanh AM và FM khác nhau ở những điểm nào ?

  + Để thu được sóng của các đài khác nhau là chúng ta tác động vào những khối nào của máy thu ?

  + Nếu không có tụ ở mạch tách sóng mạch tách sóng có lấy được sóng âm tần không ? Tại sao ?

  + Hướng dẫn trả lời các câu hỏi sgk.

6. Nhận xét và dặn dò chuẩn bị bài học kế tiếp.

IV. RÚT KINH NGHIỆM

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 20 : MÁY THU HÌNH
I./ MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:

Biết được sơ đồ khối, nguyên lý của máy thu hình.

2. Kỹ năng:

Vẽ được sơ đồ khối của máy thu hình

3. Thái độ:

Có ý thức tìm hiểu thu hình.

II./ CHUẨN BỊ:

1. Chuẩn bị của giáo viên:

Nghiên cứu kỹ bài 20 (SGK) và các tài liệu liên quan.

Tranh vẽ hình 20 - 1; 20 - 2; 20 - 3 SGK

Máy chiếu đa năng, máy thu hình thật (nếu có)

2. Chuẩn bị của học sinh:

Nghiên cứu kỹ bài 20 (SGK) và các tài liệu liên quan.

III./ TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC:

1. Tổ chức và ổn định lớp: (1  phút)
2. Kiểm tra bài cũ: ( phút)

- Em hãy vẽ sơ đồ khối và giải thích nguyên lý làm việc của máy thu thanh?

- Em hãy vẽ sơ đồ khối và giải thích nguyên lý làm việc của khối tách sóng trong máy thu thanh?

3. Giới thiệu bài mới: (   phút)


4. Các hoạt động dạy học: (phút)
Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm về máy thu hình
	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh
	Nội dung bài học

	1. Em hãy cho biết máy thu hình là gì?

2. Em cho biết mối liên  hệ của thông tin hình ảnh và âm thanh trong máy thu hình? Vẽ sơ đồ tổng quát của máy thu hình.

1. Em hãy cho biết máy thu hình đen trắng và máy thu hình màu giống và khác nhau như thế nào?


	-Nghiên cứu SGK trả lời câu hỏi của GV

-Nghiên cứu, phát biểu 

-Nghiên cứu SGK trả lời câu hỏi của GV


	I. Khái niệm về máy thu hình

1. Khái niệm
Máy thu hình là thiết bị nhận và tái tạo lại tín hiệu âm thanh và hình ảnh của đài truyền hình

2. Phân loại

- Máy thu hình đen trắng.

- Máy thu hình màu


Hoạt động 2: Tìm hiểu sơ đồ khối và nguyên lý của máy thu hình màu
	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh
	Nội dung bài học

	1. Em hãy nêu chức năng của khối cao tần, trung tần?

2. Em hãy nêu chức năng của khối xử lý âm thanh?

3. Em hãy nêu chức năng của khối xử lý hình?

4. Em hãy nêu chức năng của khối đồng bộ và tạo xung quét?

5. Em hãy nêu chức năng cảu khối phục hồi hình ảnh?

6. Em hãy nêu chức năng của khối xử lý và điều khiển?

7. Em hãy nêu chức năng của khối nguồn?
	-Nghiên cứu SGK trả lời câu hỏi của GV

-Nghiên cứu, phát biểu 

-Nghiên cứu SGK trả lời câu hỏi của GV

-Nghiên cứu, phát biểu 


	II. Sơ đồ khỗi và nguyên lí làm việc của máy thu hình
1. Sơ đồ khối: (Hình 20 – 2)

2. Nguyên lí làm việc của máy thu hình
1. Khối cao tần, trung tần có nhiệm vụ nhận tín hiệu từ ăng ten, khuyếch đại tín hiệu này, tách sóng hình, tự động điều chỉnh tần số ngoại sai và hệ số khuyếch đại, đưa các tín hiệu tới khối 2, 3, 4

2. Khối xử lý âm thanh có nhiệm vụ nhận tín hiệu sóng mang âm thanh, khuyếch đại sơ bộ, tách sóng và khuyếch đại công suất để phát ra loa

3. Khối xử lý hình có nhiệm vụ nhận tín hiệu hình ảnh, khuyếch đại tín hiệu này, giải mã màu, khuyếch đại các tín hiệu màu đưa tới 3 catôt đèn hình màu.

4. Khối đồng bộ và tạo xung quét có nhiệm vụ tách lấy các xung đồng bộ dòng và xung đồng bộ mành, xung quét mành đưa tới cuộn lái tia của đèn hình. Đồng thời trong khối này còn tạo điện áp cao đưa tới anôt đèn hình

 5. Khối phục hồi hình ảnhcó nhiệm vụ nhận tín hiệu hình ảnh màu, tín hiệu quét để phục hồi hình ảnh phát lên màn hình.

6. Khối xử lý và điều khiển có nhiệm vụ nhận lệnh điều khiển từ xa hay phím bấm để điều khiển các hoạt động của máy thu hình

7. Khối nguồn có nhiệm vụ tạo các mức điện áp cần thiết để cung cấp cho các khối làm việc


Hoạt động 3: Tìm hiểu nguyên lý hoạt động của khối xử lí màu trong máy thu hình
	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh
	Nội dung bài học

	1. Em hãy vẽ gọi tên và các khối trong sơ đồ của khối xử lý màu trong máy thu hình?

2. Em hãy nêu quá trình biến đổi tín hiệu từ khối 1,2 sang khối 3

3. Em hãy nêu quá trình biến đổi tín hiệu từ khối 3 sang khối 4, 5, 6?

4. Em hãy nêu quá trình biến đổi tín hiệu từ khối 4, 5, 6 tới đèn hình?


	-Nghiên cứu SGK trả lời câu hỏi của GV

-Nghiên cứu, phát biểu 


	III. Nguyên lí làm việc của khối xử lí tín hiệu màu

1. Sơ đồ khối
Hình 20 - 3 SGK

2. Nguyên lý hoạt động: Cơ cấu phát và thu màu trong truyền hình màu là phối hợp các màu cơ bản là đỏ (R), lục (G), lam (B). Tín hiệu từ tách sóng hình tới: Khối 1 khuyếch đại và xử lý tín hiệu chói Y. Khối 2 giải mã màu R-Y và B-Y. Đầu ra của khối 1 và khối 2 đưa tới mạch ma trận 3 để khôi phục lại 3 tín hiệu màu cơ bản. Các tín hiệu màu cơ bản này được khuyếch đại lần cuối qua các khối 4, 5, 6 để biên độ đủ lớn và đảo pha thành cực tím âm rồi đưa tới ba catôt đèn hình màu điều khiển ba tia điện tử bắn lên các điểm phát màu tương ứng đỏ, lục, lam trên màn hình. Các màu cơ bản trên hoàn trộn với nhau thành hình ảnh màu.


5. Củng cố kiến thức bài học:

Câu 1: Nhiệm vụ của khối cao tần, trung tần là:

a. nhận tín hiệu từ ăng ten
b. Nhận tín hiệu từ sóng âm thanh

c. Nhận tín hiệu hình ảnh
d. Tách lấy các xung đồng bộ

Câu 2: Nhiệm vụ của khối xử lý và điều khiển:

a. Nhận lệnh điều khiển từ xa hay phím bấm 
c. Nhận và tái tạo lại tín hiệu

b. Nhận tín hiệu hình ảnh màu, tín hiệu quét 

d. Khuyếch đại sơ bộ và tách sóng

Câu 3: Phân loại máy thu hình gồm:

a. 3



b. 4


c. 5



d.2

6. Nhận xét và dặn dò chuẩn bị bài học kế tiếp.

IV. RÚT KINH NGHIỆM:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CHƯƠNG V. MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA
Bài 22. HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA
I. Mục tiêu:

1) Kiến thức: 

- Hiểu được khái niệm về vai trò của hệ thống điện quốc gia

- Hiểu được sơ đồ lưới điện quốc gia 

2) Kỹ năng:  

- Vẽ được sơ đồ hệ thống điện và lưới điện. Trình bày được các cấp điện áp
3) Thái độ: 
- Liên hệ thực tế : tìm hiểu về hệ thống điện quốc gia và các cấp điện áp ở địa phương. 

II.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:

1.Chuẩn bị của giáo viên:

- Nghiên cứu bài 22 SGV, các tài liệu liên quan .

- Các sơ đồ hình 22.1 , 22.2 sgk..

2.Chuẩn bị của học sinh:

    - Đọc trước bài 22 SGK.

III.Tiến trình giảng dạy:

1.Ổn định tổ chức:(1’)

2.Kiểm tra bài cũ: Khái niệm máy thu hình? Trình bày sơ đồ khối và nguyên lý làm việc của máy thu hình màu?

3. Bài mới:

Giới thiệu bài mới:(1’) Trong chiến lược đảm bảo năng lượng của từng quốc gia và trên toàn cầu, hệ thống điện là một thành phần rất quan trọng. Hôm nay chúng ta học bài “HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA”

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	NỘI DUNG

	Hoạt động 1: tìm hiểu khái niệm về hệ thống điện quốc gia.

Hệ thống điện quốc gia gồm những khâu nào ?

- Hệ thống điện quốc gia nhằm thực hiện mục tiêu gì ?

- Ở Việt nam có mấy hệ thống điện ? Khi có 1 hệ thống điện sẽ khắc phục được sự cố gì .

- Giải thích các phần trên sơ đồ khối của lưới điện quốc gia ?
	Hs thảo luận trả lời
	I . Khái niệm về hệ thống điện quốc gia 

- Hệ thống điện quốc gia gồm có : nguồn điện, các lưới điện & các hộ tiêu thụ điện trong toàn quốc, được liên kết với nhau thành một hệ thống .

.

	Hoạt động 2:  tìm hiểu sơ đồ lưới điện quốc gia 

- Ở Việt nam có những cấp điện áp nào ?

- Người ta dựa vào đâu để phân loại lưới điện ?

- Giải thích sơ đồ lưới điện phân phối trên hình?
	hs trả lời

hs thảo luận
	II . Sơ đồ lưới điệnquốc gia 

- Hệ thống điện thực hiện các quá trình: sản xuất, truyền tải, phân phối & tiêu thụ điện năng .

1. Cấp điện áp của lưới điện :

- Phụ thuộc vào mỗi quốc gia 

- Lưới điện được phân thành  : lưới điện truyền tải & lưới điện phân phối.

2. Sơ đồ lưới điện: SGK

	Hoạt động 3: tìm hiểu vai trò của hệ thống điện quốc gia 

- Hệ thống điện quốc gia có vai trò gì ?

Phân tích làm rõ các vai trò đó ?
	hs thảo luận
	III. Vai trò của hệ thống điện quốc gia

- Đảm bảo việc sản xuất, truyền tải và phân phối điện năng.

- Đảm bảo cung cấp và phân phối điện với độ tin cậy cao, chất lượng điện năng tốt, an toàn và kinh tế.

	Hoạt động 4: tổng kết, đánh giá:

- Thế nào là hệ thống điện quốc gia

- Phân tích sơ đồ lưới điện phân phối nhiều cấp điện áp?

- Nhận xét, đánh giá tiết học.
	
	


4. Dặn dò: (1’)

· Giao nhiệm vụ về nhà yêu cầu HS học thuộc nội dung bài 

· xem trước nội dung bài sau
IV. RÚT KINH NGHIỆM

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 23 : MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA
I. MỤC TIÊU :

   1. Kiến thức :

     - Hiểu được nguồn điện ba pha và các đại lượng đặc trưng của mạch điện ba pha.
     - Biết được cách nối nguồn điện và tải hình sao , hình tam giác và các mối liên hệ giữa đại lượng dây và đại lượng pha.
   2. Kĩ năng :

     - Vẽ được sơ đồ và mắc thành thạo tải ba pha theo kiểu hình sao và tam giác
   3. Thái độ :

     -Tích cực thảo luận, tìm hiểu kiến thức và vẽ sơ đồ cách nối dây mạch điện ba pha.
II. CHUẨN BỊ :

   1. Giáo viên : Tranh vẽ hình 23.1; đồ thị hình 23.2 ;23.5 ; 23.6 ; 23. 7 23.8 ; 23.9 và 23.10 SGK
   2. Học sinh : Tham khảo bài mới.
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

   1. Ổn định lớp :  1ph.

   2. Kiểm tra bài cũ : 5 ph.HSY trả lời câu hỏi :

     a) Thế nào là hệ thống điện quốc gia ?

     b) Lưới điện được phân thành hai loại lưới điện nào, có cấp điện áp nào ?
Đặt vấn đề : 

   3. Bài mới : 

	TL
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	KIẾN THỨC

	ph
	HĐ1 : Tìm hiểu khái niệm về mạch điện xoay chiều ba pha :

	
	GV: Yêu cầu HS xem thông tin mục I 1.SGK.

H1: Mạch điện xoay chiều ba pha gồm những gì ?

H2: Nêu cấu tạo của nguồn điện xoay chiều ba pha ?

H3: Mỗi dây quấn gọi là gì ?

H4: Kí hiệu các dây quấn ?

H5: Khi nam châm quay với tốc độ không đổi, trong mỗi dây quấn xuất hiện gì ?

H6: Các sđđ có đặc điểm gì ?

GV: Giới thiệu đồ thị hình 23.2 SGK.
H7: Tải ba pha thường là gì ?

H8: Tổng trở tải các pha kí hiệu là gì ?

GV: Giới thiệu sơ đồ tải hình 23.4.
	HS:  Xem Thông tin mục I SGK.
T1: Gồm nguồn điện ba pha, đường dây ba pha và các tải ba pha.
T2: Gồm ba cuộn dây quấn AX, BY,CZ đặt lệch nhau 1200 trên một giá tròn, ở giữa có một nam châm điện.

T3: Mỗi dây quấn là một pha.

T4: Dây quấn pha A kí hiệu AX.

       Dây quấn pha B kí hiệu BY.

       Dây quấn pha C kí hiệu CZ.

T5: Xuất hiện một xđđ xoay chiều một pha.

T6: Các sđđ cùng biên độ, cùng tần số, lệch pha nhau 2
[image: image36.wmf]p
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HS: Quan sát đồ thị.

T7: Thường : động cơ điện ba pha, lò điện ba pha . . .

T8: Tổng trở tải các pha : ZA, ZB, ZC.

HS: Xem sơ đồ.
	I. Khái niệm :

1. Nguồn điện ba pha :

a) Khái niệm : 

    Mạch điện xoay chiều ba pha gồm nguồn điện ba pha, đường dây ba pha và các tải ba pha.

b) Cấu tạo : 

+ Gồm ba cuộn dây quấn AX, BY,CZ đặt lệch nhau 1200 trên một giá tròn, ở giữa có một nam châm điện như hình 23.1.

+ Mỗi dây quấn là một pha.

c) Nguyên lí :

+ Khi nam châm quay với tốc độ không đổi, trong mỗi dây quấn xuất hiện một xđđ xoay chiều một pha.

+ Các sđđ cùng biên độ, cùng tần số, lệch pha nhau 2
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2. Tải ba pha :

+ Thường : động cơ điện ba pha, lò điện ba pha . . .

+ Tổng trở tải các pha : ZA, ZB, ZC.

	ph
	HĐ2 : Tìm hiểu cách nối nguồn và tải ba pha :

	
	H9: Vì sao cách nối dây từ nguồn đến tải riêng rẽ thực tế ít dùng ?

GV: Giới thiệu cách nối sao và tam giác.

H10: Hãy vẽ sơ đồ nguồn điện nối hình sao và tam giác ?

H11: Vẽ tải ba pha nối sao và tam giác ?

 GV: Dùng tranh vẽ giới thiệu.
	T9: Vì tốn kém dây dẫn và tăng cột chống đỡ, không thuận tiện cho sử dụng với các động cơ ba pha.

HS: Ghi nhận thông tin cách nối.

T10: Vẽ sơ đồ.


T11: Vẽ sơ đồ :


	II. Cách nối nguồn điện và tải ba pha :

+ Nối hình sao : ba điểm X, Y, Z nối chung thành điểm trung tính O.

+ Nối tam giác : đầu pha này nối với cuối của pha kia theo thứ tự pha.

1. Cách nối nguồn điện ba pha :

2. Cách nối tải ba pha :



	ph
	HĐ3 : Tìm hiểu về sơ đồ mạch điện ba pha :

	
	GV: Dùng tranh vẽ giới thiệu các sơ đồ mạch điện ba pha. 

Cho học sinh xem thông tin SGK trả lời khái niệm diện áp pha, điện áp dây, dòng điện pha, dòng điện dây.


H12: Khi tải ba pha đối xứng thì quan hệ dòng điện dây với dòng điện pha, điện áp dây với điện áp pha khi nối hình sao ?

H13: Khi nối tam giác thì quan hệ chúng thế nào ?


	

T12: khi nối hình sao :

  Id = Ip ; Ud = 
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Up

T13: Khi nối tam giác: 
Id = 
[image: image39.wmf]3

Ip  ; Ud = Up.

	III. Sơ đồ mạch điện ba pha :

1. Sơ đồ mạch điện ba pha :

a) Nguồn nối sao, tải nối sao :

hình 23.7.

b) Nguồn và tải nối hình sao có dây trung tính :

hình 23.8.

c) Nguồn nối sao, tải nối tam giác :

2. Quan hệ giữa đại lượng dây và đại lượng pha :

  Nếu tải ba pha đối xứng thì :

a) khi nối hình sao :
  Id = Ip ; Ud = 
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Up
b) Khi nối tam giác: 
Id = 
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Ip  ; Ud = Up.

	ph
	HĐ4 : Tìm hiểu ưu điểm của mạch điện ba pha bốn dây :

	
	H14: Mạch điện ba pha tạo ra tạo ra gia trị điện áp thế nào ? có tiện lợi gì ?

H15: Tải dùng trong sinh hoạt có đối xứng không ? Vì sao ?

H16: Tải dùng mạng ba pha bốn dây, điện áp trên tải thế nào ?
	T14: Tạo ra hai trị số điện áp khác nhau Ud và Up thuận tiện việc sử dụng đồ điện.

T15: Không đối xứng. Vì tải dùng ở các hộ gia đình khổng ổn định số lượng tải.

T16: Điện áp pha trên các tải vẫn giữ được bình thường.
	IV. Ưu điểm của mạch điện ba pha bốn dây :

+ Tạo ra hai trị số điện áp khác nhau Ud và Up thuận tiện việc sử dụng đồ điện.

+ Do dùng mạng 3 pha, 4 dây nên điện áp pha trên các tải vẫn giữ được bình thường.

	ph
	HĐ5 : Củng cố :

	
	1. Nêu các phần tử của mạch điện ba và chức năng của chúng ?

2. Hãy nêu tác dụng của dây trung tính trong mạch điện ba pha bốn dây ?

3. Mạch 3 pha bốn dây Ud = 380V.    ;    Tải nối tam giác.

Id = 80A.  Vẽ sơ đồ mạch điện ba pha. Ip tải ? R = ?
+ Sơ đồ : hình vẽ.

+ Điện áp pha của mỗi tải : Ud = Up = 380V.

+ Dòng điện trong mỗi pha tải : IP = Id/
[image: image42.wmf]3

 = 46A.

+ R = UP/IP = 8,3A.



Dặn dò :  Đọc bài thực hành 24. chuẩn bị mẫu báo cáo thực hành.
IV. RÚT KINH NGHIỆM :



CHỦ ĐỀ: MÁY ĐIỆN BA PHA

I.  CƠ SỞ XÂY DỰNG CHUYÊN ĐỀ  



Máy điện ba pha được sử dụng rộng rãi trong truyền tải và phân phối điện năng; trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và đời sống.




Qua chuyên đề học sinh biết được khái niệm, phân loại và công dụng của máy điện xoay chiều ba pha. Biết được cấu tạo, nguyên lí làm việc, ứng dụng của máy biến áp ba pha và động cơ không đồng bộ ba pha. Tính toán được hệ số máy biến áp ba pha và tốc độ từ trường quay của động cơ ba pha. Đồng thời, biết được cách nối dây máy biến áp ba pha và động cơ không đồng bộ xoay chiều ba pha đơn giản. 



Học sinh có thể vận dụng kiến thức đã học để có thể tích hợp vào các môn học khác.




Học sinh có thể vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống, từ đó có thể định hướng nghề nghiệp cho tương lai.
II.  NỘI DUNG CỦA CHUYÊN ĐỀ

1.  Khái niệm, phân loại và công dụng của máy điện xoay chiều ba pha

2.  Máy biến áp ba pha

· Khái niệm và công dụng.

· Cấu tạo.

· Nguyên lý làm việc.

3.  Động cơ không đồng bộ ba pha

· Khái niệm và công dụng.

· Cấu tạo.

· Nguyên lý làm việc.

· Cách đấu dây.

4.  Tư vấn hướng nghiệp
III.  CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG, THÁI ĐỘ VÀ NHỮNG NĂNG LỰC CÓ THỂ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CHO HỌC SINH

1.  Chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ
a) Kiến thức:
· Biết được khái niệm, phân loại và công dụng của máy điện xoay chiều ba pha. 
· Biết được cấu tạo, nguyên lí làm việc, ứng dụng của máy biến áp ba pha và động cơ không đồng bộ ba pha.
b) Kỹ năng:
· Đọc và giải thích được ý nghĩa các kí hiệu trên nhãn động cơ không đồng bộ. 
· Phân biệt được các bộ phận chính của động cơ không đồng bộ ba pha trên máy thật.
c) Thái độ:

· Thực hiện đúng quy trình làm việc và các qui định về an toàn lao động.

2.  Những năng lực có thể hình thành và phát triển cho học sinh:

	Nội dung
	Mục tiêu
	Năng lực cần được hình thành

	1. Khái niệm, phân loại và công dụng của máy điện xoay chiều ba pha.


	a. Kiến thức

Biết được khái niệm, phân loại và công dụng của máy điện xoay chiều ba pha. 
	- Nêu được khái niệm của máy điện xoay chiều ba pha. 

- Phân biệt được các loại máy điện xoay chiều ba pha. 

-Nêu được công dụng của máy điện xoay chiều ba pha. 

	2. Máy biến áp ba pha.
	a. Kiến thức

Biết được cấu tạo, nguyên lí làm việc, ứng dụng của máy biến áp ba pha và động cơ không đồng bộ ba pha.

	- Trình bày được cấu tạo của máy biến áp ba pha.
-  Trình bày được nguyên lí làm việc của máy biến áp ba pha.
- Thiết lập được các công thức  tính hệ số biến áp theo các cách đấu dây.

- Nêu được một số ứng dụng của máy biến áp ba pha.

	3. Động cơ không đồng bộ ba pha.

- Khái niệm và công dụng.


	a. Kiến thức

Biết được khái niệm, công dụng của động cơ không đồng bộ ba pha.
	- Nêu được khái niệm của động cơ không đồng bộ ba pha.
- Nêu được một số công dụng của động cơ không đồng bộ ba pha.

	- Cấu tạo.


	a. Kiến thức

Biết được cấu tạo của động cơ không đồng bộ ba pha.
	- Nêu được cấu tạo của động cơ không đồng bộ ba pha.



	
	b. Kỹ năng

Phân biệt được các bộ phận chính của động cơ không đồng bộ ba pha trên máy thật.
	- Phân biệt được các bộ phận chính của động cơ không đồng bộ ba pha trên các động cơ không đồng bộ ba pha thông thường.

	- Nguyên lý làm việc.


	a. Kiến thức

Biết được nguyên lí làm việc của động cơ không đồng bộ ba pha.
	- Trình bày được nguyên lí làm việc của động cơ không đồng bộ ba pha.

- Nêu được một số ứng dụng của động cơ không đồng bộ ba pha.

	
	b. Kỹ năng

Đọc và giải thích được ý nghĩa các kí hiệu trên nhãn động cơ không đồng bộ. 
Phân biệt được các bộ phận chính của động cơ không đồng bộ ba pha trên máy thật.
	- Đọc và giải thích được ý nghĩa các kí hiệu trên nhãn động cơ không đồng bộ ba pha thông thường. 
- Nêu được một số ứng dụng của động cơ không đồng bộ ba pha.

	- Cách đấu dây.


	a. Kiến thức

Biết cách đấu dây động cơ không đồng bộ ba pha.
	​- Lựa chọn được cách đấu dây cho động cơ không đồng bộ ba pha phù hợp với điện áp nguồn.

	
	b. Kỹ năng

Biết cách vẽ sơ đồ đấu dây động cơ không đồng bộ ba pha.

	- Vẽ được sơ đồ đấu dây cho động cơ không đồng bộ ba pha.

	4. Tư vấn hướng nghiệp
	
	


IV.  BẢNG MÔ TẢ MỨC ĐỘ YÊU CẦU DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CỦA CHUYÊN ĐỀ
	Cấp độ

Tên

chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao

	Chủ đề 1

Khái niệm máy điện xoay chiều ba pha.
	Nêu được khái niệm của máy điện xoay chiều ba pha.

I.1.1. 

I.1.2.
	
	
	

	Chủ đề 2

Phân loại và công dụng máy điện xoay chiều ba pha.
	Nêu được  phân loại và công dụng của máy điện xoay chiều ba pha.

II.1.1. 

II.1.2.
	Phân loại được máy điện

II.2.1. 


	
	

	Chủ đề 3

Khái niệm và công dụng máy biến áp ba pha.
	Nêu được khái niệm và công dụng của máy biến áp ba pha

III.1.1. 

III.1.2.

III.1.3.
	
	
	

	Chủ đề 4

Cấu tạo máy biến áp ba pha.
	Nêu được cấu tạo lõi thép và dây quấn
IV.1.1. 


	Giải thích được một số đặc điểm kỹ thuật của máy biến áp.

IV.2.1. 
	Nhận biết, xử lý được một số hư hỏng thông thường.

IV.3.1. 


	

	Chủ đề 5

Nguyên lý làm việc máy biến áp ba pha.
	Trình bày được nguyên lý làm việc máy biến áp ba pha.
V.1.1. 
	Tính toán được hệ số biến áp Y/Y​​​​0​; Y/(; (/Y​​​​0​.

V.2.1. 

V.2.2. 
	
	Giải thích được vì sao thứ cấp máy biến áp ba pha thường có bốn dây.

V.4.1. 

	Chủ đề 6

Khái niệm và công dụng động cơ không đồng bộ ba pha.
	Nêu được khái niệm và công dụng của động cơ không đồng bộ ba pha.

VI.1.1.

VI.1.2.
	
	
	

	Chủ đề 7

Cấu tạo động cơ không đồng bộ ba pha.
	Nêu được Cấu tạo động cơ không đồng bộ ba pha.

VII.1.1.
	
	Nhận biết, xử lý được một số hư hỏng thông thường.

VII.3.1. 
	

	Chủ đề 8

Nguyên lý làm việc động cơ không đồng bộ ba pha.
	Trình bày được nguyên lý làm việc của động cơ không đồng bộ ba pha.

VIII.1.1.
	Giải thích được sự chênh lệch giữa tốc độ từ trường quay và tốc độ roto.

- Đọc và giải thích được ý nghĩa các kí hiệu trên nhãn động cơ không đồng bộ ba pha thông thường. 
VIII.2.1.

VIII.2.2.

VIII.2.3. 
	
	

	Chủ đề 9

Cách đấu dây động cơ không đồng bộ ba pha.


	
	Mô tả được cách đấu dây động cơ không đồng bộ ba pha.

IX.2.1.
	
	


V.  CÂU HỎI, BÀI TẬP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 
	Chủ đề
	Câu hỏi kiểm tra đánh giá

	Chủ đề

1
	I.1.1. Hãy trình bày khái niệm của máy điện ba pha.

Máy điện xoay chiều ba pha là máy điện làm việc với dòng điện xoay chiều ba pha.

I.1.2. Máy điện xoay chiều 3 pha làm việc dựa trên nguyên lý:

A. Cảm ứng điện từ.

B. Biến thiên tần số.

C. Tạo góc lệch pha.

D. Từ trường quay.

	Chủ đề

2
	II.1.1. Hãy trình bày phân loại và công dụng của máy điện ba pha.

Phân loại:

+ Máy tĩnh điện: Khi làm việc không có bộ phận nào chuyển động, như máy biến áp, ......

+ Máy điện quay: Khi làm việc có bộ phận chuyển động tương đối với nhau: máy phát điện, động cơ điện.

Công dụng:

+Máy điện tĩnh: Biến đổi các thông số của hệ thống điện.

+Máy phát điện: Làm nguồn cấp điện cho tải.

+Động cơ điện: Làm nguồn động lực cho máy, thiết bị.

II.1.2. Máy nào sau đây là máy điện tĩnh là máy: 

A. Máy biến áp.

B. Máy bơm nước.

C. Động cơ điện.

D. Máy quạt điện

II.2.1. Máy điện nào sau đây là máy điện quay:

A. Máy biến áp.

B. May phát điện.

C. Máy biến tần.

D. Động cơ xăng.

	Chủ đề

3
	III.1.1. Hãy trình bày khái niệm và công dụng của máy biến áp ba pha.

Máy biến áp ba pha là máy điện tĩnh, dùng để biến đổi điện áp của hệ thống nguồn điện xoay chiều ba pha nhưng giữ nguyên tần số.
III.1.2. Máy biến áp 3 pha là máy điện tĩnh dùng để biến đổi:

A. Tần số.

B. Điện áp.

C. Dòng điện.

D. Công suất.

III.1.3. Máy biến áp xoay chiều 3 pha được sử dụng nhiều nhất trong lĩnh vực nào?

A. Trong truyền tải và phân phối điện năng.

B. Trong mạng điện sinh hoạt.

C. Trong thiết bị điện tử.

D. Trong mạch điện tử điều khiển.

	Chủ đề

4
	IV.1.1.  Hãy trình bày cấu tạo của máy biến áp.

Lõi thép: Có 3 trụ để quấn dây và gông từ để khép kín mạch từ.

Dây quấn: 

+ Thường là dây đồng bọc cách điện được quấn quanh trụ từ của lõi thép.

+ Mỗi máy biến áp ba pha có 3 dây quấn nhận điện vào (gọi là dây quấn sơ cấp), kí hiệu: AX, BY, CZ và ba dây quấn đưa điện ra (còn gọi là dây thứ cấp), kí hiệu ax, by, cz, nên có thể đấu hình sao hay tam giác ở cả hai phía. 

IV.2.1. Mạch từ máy biến áp được ghép từ nhiều lá thép kỹ thuật điện mỏng nhằm mục đích:

A. Để dễ dàng khi lắp máy.

B. Giảm khối lượng cho máy.

C. Giảm tổn hao năng lượng (tránh dòng điện Fuco) cho máy.
D. Để tăng hoặc giảm áp dễ dàng. 

IV.3.1. Máy biến áp khi làm việc bình thường nhưng có tiếng kêu ồn là do: 

A. Đứt cuộn dây quấn sơ cấp và thứ cấp.

B. Chập điện. 

C. Rò rỉ điện.

E. Các lá thép ép không chặt.

	Chủ đề

5
	V.1.1. Trình bày được nguyên lý làm việc máy biến áp ba pha.


+ Máy biến áp ba pha làm việc dựa trên nguyên lí cảm ứng điện từ.



+ Máy biến áp ba pha có các cách đấu dây khác nhau nên cần phân biệt  hệ số biếm áp pha (Kp) và hệ số biến áp dây (Kd)

Hệ số biến áp pha:          
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   Trong đó: N1, N2 là số vòng dây một pha của dây quấn sơ cấp và thứ cấp.

Hệ số biến áp dây:            
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V.2.1. Công thức nào sau đây tính hệ số máy biến áp dây của cách nối Y/∆.

A. Kd = 
[image: image45.wmf]3

Kp

.

B. Kd = Kp.

C. Kd = 
[image: image46.wmf]3

Kp.

D. Kd = 3*Kp
V.2.2. Tính hệ số máy biến áp 3 pha khi nối dây ∆/Yo.

A. Kd = 
[image: image47.wmf]3

Kp

.

B. Kd = Kp.

C. Kd = 
[image: image48.wmf]3

Kp.

D. Kd = 3*Kp
V.4.1. Hãy giải thích vì sao lưới điện phân phối 3 pha 4 dây cuộn thứ cấp của máy biến áp bắt buộc phải đấu theo sơ đồ hình sao và có thêm dây trung hòa?
Trả lời:
Lưới điện phân phối 3 pha 4 dây cuộn thứ cấp của MBT bắt buộc phải đấu theo sơ đồ hình sao có thêm dây trung tính để tạo ra được 2 cấp điện áp 220V/ 380V
Điện áp 380V là điện áp dây điện áp 220V là điện áp pha 
Quan hệ giữa điện áp dây và điện áp pha:Ud = 
[image: image49.wmf]3

Up.

Trung điểm của cuộn dây hạ thế máy biến áp nối đất được gọi là nối đất làm việc. Khi vận hành nếu xảy ra sự cố ngắn mạch 1 pha ở phía thứ cấp máy biến áp sẽ gây ra dòng điện ngắn mạch lớn đủ để các thiết bị bảo vệ như cầu chì, aptômát khởi động cắt điện bảo đảm an toàn cho lưới điện.
Trên dây trung tính sẽ được nối đất một số điểm được gọi là nối đất lặp lại tạo nên một đường dây trung tính dự phòng đi qua đất, hạn chế được nguy cơ quá điện áp nội bộ khi bị đứt dây trung tính. Vì các phụ tải 1 pha dùng điện áp 220V thường có công suất không bằng nhau, dây trung tính đóng vai trò tạo ra điện áp pha. Nếu xảy ra đứt dây trung tính của nguồn điện thì dây trung tính sẽ chuyển thành điểm nối dây trung gian của các phụ tải 1 pha. Lúc này điện áp pha chuyển thành điện áp dây, điện áp đặt vào phụ tải 1 pha sẽ phân bố lại theo trở kháng của các phụ tải dẫn đến tình trạng một số lớn phụ tải 1 pha bị quá điện áp

	Chủ đề

6
	VI.1.1. Hãy trình bày khái niệm và công dụng của động cơ KĐB 3 pha.

+ Động cơ không đồng bộ ba pha có tốc độ quay của rôto (n) nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường (n1).

+ Động cơ không đồng bộ ba pha dùng làm nguồn động lực cho máy, thiết bị.

VI.1.2. Phát biểu nào sau đây là đúng với khái niệm về động cơ điện KĐB 3 pha.

A. Là động cơ có tốc độ quay của roto (n) nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường (n1).

B. Là động cơ có tốc độ quay của roto (n) lớn hơn tốc độ quay của từ trường (n1).

C. Là động cơ có tốc độ quay của roto (n) bằng tốc độ quay của từ trường (n1).

D. Là động cơ làm việc dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.

	Chủ đề

7
	VII.1.1. Hãy nêu cấu tạo của động cơ KĐB 3 pha.

Stato( phần tĩnh):

+ Lõi thép: gồm các lá thép kỹ thuật điện ghép lại thành hình trụ, mặt trong có rãnh đặt dây quấn.

+ Dây quấn: là  dây đồng được phủ sơn cách điện. Gồm ba cuộn dây: AX, BY, CZ.

Roto( phần quay):

+ Lõi thép: làm bằng các lá thép kỹ thuật điện mặt ngoài xẻ rãnh ghép lại thành hình trụ, ở giữa có lỗ để lắp trục động cơ.

+ Dây quấn: có hai kiểu

- Kiểu roto lồng sóc

- Kiểu roto dây quấn.
VII.3.1. Động cơ điện KĐB 3 pha chạy kêu, rung, lắc là do:

A. Đứt dây điện.

B. Mòn bi, mòn bạc đạn hoặc mòn trục.

C. Cháy cuộn dây, hỏng cách điện.

D. Hỏng tụ điện hoặc chạm vỏ.

	Chủ đề

8
	VIII.1.1. Trình bày nguyên lý làm việc của động cơ KĐB 3 pha.


   Khi cho dòng điện ba pha vào ba dây quấn stato thì trong dây quấn sẽ có từ trường quay, nó quét qua các dây quấn kín mạch của rôto, làm xuất hiện trong các thanh dẫn suất điện động và dòng điện cảm ứng. Lực tương tác điện từ giữa từ trường quay và các thanh dẫn có dòng điện cảm ứng này  tạo ra mômen quay kéo rôto quay theo chiều quay của từ trường với tốc độ n < n1.



+ n1 = 
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f

p

 ( vòng/phút): tốc độ quay của từ trường



+ Sự chênh lệch tốc độ giữa  từ trường quay và tốc độ rôto gọi tốc độ trượt: 

               n2 = n1 - n

+Tỉ số s = 
[image: image51.wmf]2
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 gọi là hệ số trượt tốc độ

VIII.2.1. So sánh tốc độ giữa động cơ điện KĐB 3 pha có 3 cặp cực và 6 cặp cực với tần số 50Hz.

A. 3 cặp cực có tốc độ quay chậm hơn 6 cặp cực.

B. 3 cặp cực có tốc độ quay nhanh hơn 6 cặp cực.

C. 3 cặp cực có tốc độ quay bằng hơn 6 cặp cực.

D. 3 cặp cực có tốc độ quay gấp 4 lần 6 cặp cực.

VIII.2.2. Một động cơ xoay chiều 3 pha có 3 cặp cực từ làm việc với tần số f=50Hz. Tốc độ quay của từ trường là:

A. 500 vòng/phút.

B. 1000 vòng/phút.

C. 1500 vòng/phút.

D. 2000 vòng/phút.

VIII.2.3. Giải thích ý nghĩa các kí hiệu trên nhãn động cơ không đồng bộ ba pha sau đây:

[image: image52]
    Đáp án:


[image: image53]
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	IX.2.1. Động cơ có kí hiệu:Y/Δ- 380/220 mà lưới điện có điện áp dây là 380V thì dây quấn của động cơ phải đấu 

A) Tam giác.

B) Hình sao.

C) Sao/Tam giác.

D) Tam giác/sao.




VI.  TIẾN TRÌNH DẠY HỌC CHUYÊN ĐỀ
1.  Chuẩn bị của giáo viên và học sinh 

1. 1. Chuẩn bị của giáo viên 

a) Chuẩn bị phương tiện dạy học:



Tùy điều kiện cụ thể giáo viên cần chuẩn bị một hoặc các loại phương tiện sau đây:

· SGK, tranh ảnh,video, mô hình, máy chiếu...

· Giáo viên nên ứng dụng CNTT trong dạy học.

b) Lập kế hoạch dạy học

· Soạn giáo án.

· Nghiên cứu bài 25, 26 SGK Công nghệ 12.

· Nghiên cứu một số hình ảnh bài 25, 26 để giải thích nguyên lý hoạt động.

· Phân tích mục tiêu bài 25, 26.

· Xác định nội dung trọng tâm và các nhiệm vụ dạy học cụ thể đảm bảo thực hiện được các mục tiêu của bài dạy.

· Lựa chọn phương pháp dạy học, hình thức tổ chức dạy học.

· Chuẩn bị một số câu hỏi tư vấn nghề nghiệp.


*Lưu ý: Phải đồng nhất giữa mục tiêu, phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá. Tăng cường vận dụng các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực. Giáo viên cũng dự kiến các câu hỏi mà học sinh có thể đề xuất, giải quyết các tình huống có thể xuất hiện trong giờ dạy.
1. 2. Chuẩn bị của học sinh 

· Trước khi lên lớp giáo viên yêu cầu học sinh tìm hiểu máy điện xoay chiều ba pha – máy biến áp ba pha và động cơ không đồng bộ ba pha.

· Tìm hiểu một số ngành nghề liên quan đến bài học.

· Tìm các thông tin qua thực tế, sách báo, internet...

2.  Thiết kế các tiến trình dạy học chuyên đề

a) Hoạt động 1: Chuẩn bị của học sinh 

· Hoạt động này được tiến hành ở cuối tiết học trước khi dạy chuyên đề này, giáo viên yêu cầu học sinh quan sát tìm hiểu máy điện xoay chiều ba pha – máy biến áp ba pha và động cơ không đồng bộ ba pha. Tìm hiểu một số ngành nghề liên quan đến bài học. Tìm các thông tin qua thực tế, sách báo, internet...

b) Hoạt động 2: Khởi động

Kiểm tra bài cũ: 

· Lớp chia thành các nhóm nhỏ, mỗi học sinh trong nhóm làm bài tập 3 trang 94 SGK. Sau đó nhóm thảo luận thống nhất kết quả. Lần lượt đại diện mỗi nhóm lên bảng viết kết quả của nhóm mình.

· Giáo viên tổ chức nhận xét đánh giá kết quả của nhóm và rút kết luận

c) Hoạt động 3: Khái niệm, phân loại và công dụng của máy điện xoay chiều ba pha.


* Hình thành kiến thức về: Khái niệm 


· Hoạt động cá nhân hoặc nhóm để trả lời câu hỏi:

(1) Như thế nào là máy điện xoay chiều ba pha?

· Giáo viên tổ chức lớp nhận xét, đánh giá kết quả các nhóm và rút ra kết luận.

· Gợi ý:

Máy điện xoay chiều ba pha là máy điện làm việc với dòng điện xoay chiều ba pha.


* Hình thành kiến thức về: Phân loại và công dụng 



· Hoạt động cá nhân hoặc nhóm để trả lời câu hỏi:

(1) Máy điện xoay chiều ba pha có những loại và công dụng nào?

· Giáo viên tổ chức lớp nhận xét, đánh giá kết quả các nhóm và rút ra kết luận.

· Gợi ý:

Phân loại:

+ Máy tĩnh điện: Khi làm việc không có bộ phận nào chuyển động, như máy biến áp, ......

+ Máy điện quay: Khi làm việc có bộ phận chuyển động tương đối với nhau: máy phát điện, động cơ điện.

Công dụng:

+Máy điện tĩnh: Biến đổi các thông số của hệ thống điện.
+Máy phát điện: Làm nguồn cấp điện cho tải.
+Động cơ điện: Làm nguồn động lực cho máy, thiết bị.
d) Hoạt động 4: Máy biến áp ba pha.


* Hình thành kiến thức về: Khái niệm và công dụng



· Hoạt động cá nhân hoặc nhóm để trả lời câu hỏi:

(1) Như thế nào gọi là máy biến áp ba pha?

(2) Máy biến áp ba pha được sử dụng ở đâu?

· Giáo viên tổ chức lớp nhận xét, đánh giá kết quả các nhóm và rút ra kết luận.

· Gợi ý:

Máy biến áp ba pha là máy điện tĩnh, dùng để biến đổi điện áp của hệ thống nguồn điện xoay chiều ba pha nhưng giữ nguyên tần số.

* Hình thành kiến thức về: Cấu tạo 


· Hoạt động cá nhân hoặc nhóm để trả lời câu hỏi:

(1) Hãy mô tả cấu tạo máy biến áp ba pha.



(2) Nêu các cách đấu dây máy biến áp ba pha.


· Giáo viên tổ chức lớp nhận xét, đánh giá kết quả các nhóm và rút ra kết luận.

· Gợi ý:

Lõi thép: Có 3 trụ để quấn dây và gông từ để khép kín mạch từ.

Dây quấn: 

+ Thường là dây đồng bọc cách điện được quấn quanh trụ từ của lõi thép.

+ Mỗi máy biến áp ba pha có 3 dây quấn nhận điện vào (gọi là dây quấn sơ cấp), kí hiệu: AX, BY, CZ và ba dây quấn đưa điện ra (còn gọi là dây thứ cấp), kí hiệu ax, by, cz, nên có thể đấu hình sao hay tam giác ở cả hai phía. 

* Hình thành kiến thức về: Nguyên lý làm việc 


· Hoạt động cá nhân hoặc nhóm để trả lời câu hỏi:

(1) Hãy nhắc lại nguyên lý làm việc của máy biến áp một pha.


(2) Hãy viết công thức tính hệ số biến áp pha và biến áp dây của máy biến áp ba pha.

· Giáo viên tổ chức lớp nhận xét, đánh giá kết quả các nhóm và rút ra kết luận.

· Gợi ý:



+ Máy biến áp ba pha làm việc dựa trên nguyên lí cảm ứng điện từ.


+ Máy biến áp ba pha có các cách đấu dây khác nhau nên cần phân biệt  hệ số biếm áp pha (Kp) và hệ số biến áp dây (Kd)
Hệ số biến áp pha:          
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   Trong đó: N1, N2 là số vòng dây một pha của dây quấn sơ cấp và thứ cấp.

Hệ số biến áp dây:            
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e) Hoạt động 5: Động cơ không đồng bộ ba pha.

* Hình thành kiến thức về: Khái niệm và công dụng


· Hoạt động cá nhân hoặc nhóm để trả lời câu hỏi:

(1) Như thế nào là động cơ không đồng bộ ba pha? 

(2) Động cơ không đồng bộ ba pha được dùng ở đâu?

· Giáo viên tổ chức lớp nhận xét, đánh giá kết quả các nhóm và rút ra kết luận.

· Gợi ý:

+ Động cơ không đồng bộ ba pha có tốc độ quay của rôto (n) nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường (n1).

+ Động cơ không đồng bộ ba pha dùng làm nguồn động lực cho máy, thiết bị.

* Hình thành kiến thức về: Cấu tạo 



· Hoạt động cá nhân hoặc nhóm để trả lời câu hỏi:

(1) Hãy mô tả cấu tạo của động cơ không đồng bộ ba pha.


· Giáo viên tổ chức lớp nhận xét, đánh giá kết quả các nhóm và rút ra kết luận.

· Gợi ý:

Stato( phần tĩnh):
+ Lõi thép: gồm các lá thép kỹ thuật điện ghép lại thành hình trụ, mặt trong có rãnh đặt dây quấn.

+ Dây quấn: là  dây đồng được phủ sơn cách điện. Gồm ba cuộn dây: AX, BY, CZ.

Roto( phần quay):
+ Lõi thép: làm bằng các lá thép kỹ thuật điện mặt ngoài xẻ rãnh ghép lại thành hình trụ, ở giữa có lỗ để lắp trục động cơ.

+ Dây quấn: có hai kiểu

- Kiểu roto lồng sóc

- Kiểu roto dây quấn.

* Hình thành kiến thức về: Nguyên lý làm việc 



· Hoạt động cá nhân hoặc nhóm để trả lời câu hỏi:

(1) Hãy nêu nguyên lý làm việc của động cơ không đồng bộ ba pha.

(2) Tại sao tốc độ quay của roto luôn nhỏ hơn tốc độ của từ trường quay?

· Giáo viên tổ chức lớp nhận xét, đánh giá kết quả các nhóm và rút ra kết luận.

· Gợi ý:

Khi cho dòng điện ba pha vào ba dây quấn stato thì trong dây quấn sẽ có từ trường quay, nó quét qua các dây quấn kín mạch của rôto, làm xuất hiện trong các thanh dẫn suất điện động và dòng điện cảm ứng. Lực tương tác điện từ giữa từ trường quay và các thanh dẫn có dòng điện cảm ứng này  tạo ra mômen quay kéo rôto quay theo chiều quay của từ trường với tốc độ n < n1.



+ n1 = 
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 ( vòng/phút): tốc độ quay của từ trường


+ Sự chênh lệch tốc độ giữa  từ trường quay và tốc độ rôto gọi tốc độ trượt: 

               n2 = n1 - n

+Tỉ số s = 
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* Hình thành kiến thức về: Cách đấu dây



· Hoạt động cá nhân hoặc nhóm để trả lời câu hỏi:

(1) Hãy cho biết các cách đấu dây của động cơ không đồng bộ ba pha.


· Giáo viên tổ chức lớp nhận xét, đánh giá kết quả các nhóm và rút ra kết luận.

· Gợi ý:
+ Tuỳ theo điện áp nguồn và cấu tạo động cơ mà chọn cách đấu dây phù hợp.

+ Đảo chiều quay của động cơ  bằng cách đổi thứ tự hai pha bất kỳ cho nhau.
f) Hoạt động 6: Tư vấn hướng nghiệp
(1) Máy biến áp ba pha và động cơ không đồng bộ ba pha ở những nơi nào? Sử dụng vào những công việc gì?

(2) Máy biến áp ba pha và động cơ không đồng bộ ba pha thuộc lĩnh vực ngành nghề nào?

(3) Giới thiệu các trường Đại học, Cao đẳng, THCN có đào tạo các ngành nghề về cơ điện, điện khí hóa nông thôn.

g) Hoạt động 7: Vận dụng kiến thức





Giáo viên tổ chức thảo luận nhóm hoặc cả lớp vận dụng kiến thức đã học, hiểu biết để giải thích những hiện tượng kỹ thuật hoặc những lưu ý khi vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa những thiết bị có liên quan đến nội dung học tập.

h) Hoạt động 8: Giao nhiệm vụ cho học sinh về nhà





Cuối mỗi tiết học, giáo viên yêu cầu học sinh ôn lại nội dung đã học đọc trước bài mới, sưu tầm, tìm hiểu các thông tin có liên quan trong các tài liệu, internet và thực tiễn cuộc sống. Nếu có điều kiện có thể hỏi người thân, thợ sửa chữa điện để có thể quan sát các bộ phận và chi tiết thực tế.

VII.  KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ

1.  Xác định mục tiêu và hình thức của đề kiểm tra 

· Theo định hướng đổi mới, mục tiêu kiểm tra đánh giá kết quả học tập chuyên đề sẽ thực hiện theo hướng đánh giá năng lực học sinh.

· Hình thức kiểm tra đánh giá sẽ thực hiện kết hợp sử dụng câu hỏi trắc nghiệm và tự luận.

2.  Xây dựng bảng mô tả các yêu cầu kiểm tra đánh giá

a) Các chủ đề cần kiểm tra đánh giá

· Chủ đề 1: Khái niệm máy điện xoay chiều ba pha.

· Chủ đề 2: Phân loại và công dụng máy điện xoay chiều ba pha.

· Chủ đề 3: Khái niệm và công dụng máy biến áp ba pha.

· Chủ đề 4: Cấu tạo máy biến áp ba pha.

· Chủ đề 5: Nguyên lý làm việc máy biến áp ba pha.

· Chủ đề 6: Khái niệm và công dụng động cơ không đồng bộ ba pha.

· Chủ đề 7: Cấu tạo động cơ không đồng bộ ba pha.

· Chủ đề 8: Nguyên lý làm việc động cơ không đồng bộ ba pha.

· Chủ đề 9: Cách đấu dây động cơ không đồng bộ ba pha.


Bài 28 : MẠNG ĐIỆN SẢN XUẤT QUY MÔ NHỎ
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Biết được khái niệm, đặc điểm, yêu cầu và nguyên lý làm việc của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ.
2. Kỹ năng: Vẽ được sơ đồ của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ.
3. Thái độ: Có ý thức chấp hành nội quy an toàn điện trong sản xuất.
II. CHUẨN BỊ:

1. Chuẩn bị của giáo viên:

Nghiên cứu kỹ nội dung bài 28.

Tham khảo các tài liệu có liên quan.

Tranh vẽ hình 28.1

2. Chuẩn bị của học sinh:

Nghiên cứu kỹ nội dung bài 28.

Tham khảo các tải của mạng điện xí nghiệp.

Nghiên cứu kỹ tranh vẽ hình 28.1

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC:

1. Tổ chức và ổn định lớp: (   phút)
2. Kiểm tra bài cũ: (   phút)

3. Giới thiệu bài mới: (   phút)

Để đảm bảo cho người và thiết bị khi sản xuất, cần phải có những hiểu biết, kiến thức về mạng điện nơi làm việc.

4. Các hoạt động dạy học: (   phút)
	NỘI DUNG KIẾN THỨC
	HOẠT ĐỘNG CỦA

GIÁO VIÊN – HỌC SINH

	Hoạt động 1:Tìm hiểu khái niệm, đặc điểm, yêu cầu của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ.

	I. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, YÊU CẦU CỦA MẠNG ĐIỆN SẢN XUẤT QUY MÔ NHỎ:

1. Khái niệm:

Bao gồm các tổ sản xuất, các phân xưởng sản xuất chỉ tiêu thụ từ vài chục đến vài trăm kW

2. Đặc điểm:

Tải phân bố thường tập trung.

Dùng một MBA riêng hoặc lấy từ đường dây hạ áp 380/220V

Mạng chiếu sáng cũng được lấy từ đường dây hạ áp của cơ sở sản xuất.

3. Yêu cầu:

Đảm bảo chất lượng điện năng:

· Chỉ tiêu tần số.

· Chỉ tiêu điện áp.

Đảm bảo tính kinh tế.

Đảm bảo an toàn.


	· Em hiểu thế nào là mạng điện sản xuất quy mô nhỏ?

· HS: Trả lời…

· Công suất của mạng điện này khoảng lớn hay nhỏ?

· HS: Trả lời…

· Tải của mạng điện này gồm nhưng loại nào?

· HS: Trả lời…

· Khái niệm mạng điện sản xuất quy mô nhỏ?

· HS: Trả lời…

· Điện áp của mạng điện được cung cấp từ nguồn nào? Cao hay thấp?

· HS: Trả lời…

· Hướng dẫn cho học sinh đặc điểm của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ và cho học sinh lấy ví dụ cụ thể.

· Khi điện áp giảm xuống hoặc tăng lên nhiều so với điện mức thì thiết bị điện sẽ như thế nào?

· HS: Trả lời…

· Ngoài yếu tố kĩ thuật người ta còn quan tâm đến yếu tố nào?

· HS: Trả lời…

	Hoạt động 2: Tìm hiểu sơ đồ, nguyên lý làm việc của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ.

	II. NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC CỦA MẠNG ĐIỆN SẢN XUẤT QUY MÔ NHỎ :

1. Sơ đồ mạng điện sản xuất quy mô nhỏ:


2.  Nguyên lí làm việc: SGK
	· Giáo viên treo tranh hình 28.1 cho học sinh quan sát

· Yêu cầu học sinh tìm hiểu tranh và các cấp phân phối điện năng?

· HS: Trả lời…

· Từ máy biến áp điện năng được đưa tới đâu?

· HS: Trả lời…

· Tủ động lực dùng để cấp điện cho các loại nào?

· HS: Trả lời…

· Tủ chiếu sáng dùng để cấp điện cho các loại tải nào?

· HS: Trả lời…

· Thao tác đóng cắt điện thực hiện theo thứ tự nào?

HS: Trả lời


5. Củng cố kiến thức bài học:

· Nêu đặc điểm, yêu cầu của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ.

6. Nhận xét và dặn dò chuẩn bị bài học kế tiếp.

· HS xem trước bài 29: Thực hành: TÌM HIỂU MỘT MẠNG ĐIỆN SẢN XUẤT QUI MÔ NHỎ
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